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LỜI CẢM ƠN 

Trải qua gần bốn năm học tập tại Trường Đại Học Kiến trúc Đà Nẵng, cũng như 

quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh, em 

đã học tập và tích lũy được những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu về ngành 

học và kiến thức xã hội. Những kiến thức ấy là một hành trang ý nghĩa để em có thể 

phục vụ cho công việc của bản thân trong tương lai. 

Để có một kết quả như hiện tại, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy 

Cô trong Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Kiến trúc Đà Nẵng, và đặc biệt là sự hướng 

dẫn tận tình của GVHD Cô Th.S Nguyễn Thị Hồng Hạnh người đã tận tình theo sát 

và đóng góp nhiều ý kiến quý báu trong suốt hơn 2 tháng thực hiện khóa luận tốt 

nghiệp. Nhờ sự chỉ dẫn tận tâm của cô, bài khóa luận tốt nghiệp của em đã hoàn thiện 

đầy đủ và tốt hơn. 

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Trương Gia Thịnh đã cho em cơ hội được tiếp xúc với thực tiễn và học 

hỏi được nhiều hơn. Cảm ơn các anh, chị đồng nghiệp của công ty đã chỉ dẫn nhiệt 

tình và giúp đỡ để em có thể hoàn thành tốt quá trình thực tập tại Công ty. 

Sau quá trình thực tập tại Công ty, đây cũng là bước đầu đi vào thực tế nên em còn 

nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô và 

các anh chị trong Công ty để em được cải thiện và nâng cao kiến thức của mình. 

Cuối cùng em xin kính chúc quý Thầy Cô luôn dồi dào sức khỏe và thành công 

trong sự nghiệp cao quý. Và cũng xin chúc các anh chị trong Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh luôn đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp 

của mình. 

Em xin chân thành cám ơn!  

  



 
 

LỜI MỞ ĐẦU 

Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, mục tiêu hàng đầu và 

quyết định sự tồn tại của mọi doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận. Để đạt được mục 

tiêu này, doanh nghiệp phải tối ưu hóa đồng thời hai yếu tố: gia tăng doanh thu và 

kiểm soát chặt chẽ chi phí bỏ ra. Do đó, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh là các yếu tố có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng với nhau. Trong đó, doanh 

thu đóng vai trò là điều kiện tiên quyết, là nguồn bù đắp chi phí và quyết định trực 

tiếp đến kết quả kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. 

Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các nghiệp vụ kinh tế liên quan 

đến doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, chi phí sản xuất kinh doanh và quy trình 

kết chuyển để xác định lợi nhuận thuần tại doanh nghiệp. 

Phạm vi nghiên cứu: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia thịnh. Số liệu và các chứng 

từ liên quan được thu thập, phân tích trong năm 2025. 

Để thực hiện tốt đề tài về Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia thịnh, trước hết là 

phương pháp thu thập dữ liệu thông qua việc tiếp cận các chứng từ gốc, sổ sách kế 

toán và báo cáo tài chính của đơn vị. Tiếp theo, phương pháp quan sát thực tế được 

áp dụng để tìm hiểu quy trình luân chuyển chứng từ. Cuối cùng, các phương pháp kế 

toán chuyên sâu như đối ứng tài khoản, tính giá, tổng hợp - cân đối và phương pháp 

phân tích, so sánh số liệu được sử dụng để làm rõ thực trạng và đưa ra các nhận xét 

khách quan về tình hình kinh doanh của công ty. 

Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, cùng với những kiến thức đã 

được trang bị trong quá trình học tập và thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh, đề tài mà tôi lựa chọn “Kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh” làm khóa luận tốt nghiệp. 

Nội dung khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận thì gồm 3 chương sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí  và xác định kết quả 

kinh doanh 

Chương 2: Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

Chương 3: Một số nhận xét và ý kiến góp phần hoàn thiện công tác kế toán 

doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

1.1 Một số vấn đề về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

1.1.1 Khái niệm doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Theo Điều 56 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán doanh 

thu cụ thể: Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong 

kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị của 

các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được. Các khoản thu hộ bên 

thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh 

nghiệp sẽ không được coi là doanh thu. 

Các khoản doanh thu bao gồm: Doanh thu BH và CCDV, các khoản giảm trừ doanh 

thu, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác.  

- Theo Điều 59 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán chi phí 

cụ thể: Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại thời điểm 

giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát sinh trong tương 

lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa. 

Các khoản chi phí bao gồm: Giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí quản lý 

kinh doanh, chi phí khác và chi phí thuế TNDN. 

- Theo Điều 68 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán xác định 

kết quả kinh doanh cụ thể:  

 + Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và 

hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định. 

 + Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và 

trị giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 + Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính.  

 + Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các 

khoản chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Việc xác định kết quả kinh doanh thường được tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh và 

thường là cuối quý, năm tùy thuộc vào đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của 

từng doanh nghiệp. Nếu tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí trong kỳ thì doanh 

nghiệp có kết quả lãi, ngược lại là lỗ. 

1.1.2 Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD có nhiệm vụ tính toán, tập hợp chi 

phí có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến quá trình kinh doanh, cũng như việc xác 
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định chính xác doanh thu thực tế phát sinh, làm cơ sở để xác định được kết quả kinh 

doanh. Xác định chính xác KQKD góp phần cung cấp thông tin, giúp doanh nghiệp 

nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp cho từng sản phẩm. 

- Vai trò quan trọng nhất của kế toán doanh thu được thể hiện thông qua quá trình tiêu 

thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ…, có vai trò quan trọng không chỉ đối với mỗi đơn 

vị kinh tế mà còn đối với toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Cũng xuất phát từ doanh thu 

mà doanh nghiệp mới đi đến việc xác định được kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.3 Ý nghĩa của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

- Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh mang ý nghĩa sống còn, 

quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

- Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của doanh 

nghiệp. 

 + Doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo trạng thái các khoản chi phí 

hoạt động kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái sản xuất giản đơn cũng 

như tái sản xuất mở rộng. 

 + Là nguồn để các doanh nghiệp có thể thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước như nộp 

các khoản nộp thuế theo quy định. 

- Kế toán chi phí được sử dụng để giúp các nhà quản lý hiểu được chi phí vận hành 

của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kế toán chi phí còn giúp cung cấp các thông tin chi 

tiết để quản lý có thể kiểm soát các hoạt động hiện tại và lập kế hoạch cho tương lai. 

- Kế toán xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng 

trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

 + Xác định kết quả kinh doanh giúp doanh nghiệp biết được tình hình sản xuất kinh 

doanh của mình trong kỳ, biết được xu hướng phát triển của doanh nghiệp, từ đó 

doanh nghiệp sẽ đưa ra các biện pháp chiến lược sản xuất kinh doanh cụ thể trong 

các chu kỳ sản xuất kinh doanh tiếp theo. 

 + Mặt khác, việc xác định này còn là cơ sở để tiến hành hoạt động phân phối kết quả 

kinh doanh cho từng bộ phận của doanh nghiệp. Do đó, đòi hỏi kế toán doanh nghiệp 

phải xác định và phản ánh một cách đúng đắn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

mình. 

1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

 Để kế toán thực sự là công cụ sắc bén, đáp ứng tốt các yêu cầu quản lý tình hình tiêu 

thụ hàng hóa của doanh nghiệp thì kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Phản ánh, ghi chép đầy đủ, kịp thời các khoản doanh thu và giảm trừ doanh thu, các 

chi phí phát sinh trong kỳ. 
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- Theo dõi thường xuyên, liên tục tình hình biến động tăng, giảm các khoản doanh 

thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. 

- Lưu chép chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh mỗi 

đơn vị sản phẩm và dịch vụ do công ty cung cấp. 

- Cuối kỳ kết chuyển doanh thu và chi phí hợp lí vào tài khoản 911 để xác định kết 

quả kinh doanh và các khoản phải nộp nhà nước. Đảm bảo cung cấp thông tin chính 

xác, trung thực và đầy đủ về kết quả kinh doanh để phục vụ cho việc lập báo cáo tài 

chính và quản lý doanh nghiệp. 

- Định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định kết 

quả kinh doanh, tham mưu cho ban lãnh đạo để đưa ra quyết định tài chính cho doanh 

nghiệp. 

1.2 Kế toán các khoản doanh thu 

1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

a. Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

Bán hàng là quá trình chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, sản phẩm từ người bán 

sang người mua, đồng thời người bán nhận được tiền hoặc quyền thu tiền từ người 

mua. 

Cung cấp dịch vụ là việc thực hiện các công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng nhằm 

thỏa mãn một nhu cầu cụ thể của khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định. 

b. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

- DN chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều 

kiện sau: 

 + DN đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa. 

 + DN không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền 

kiểm soát hàng hóa.  

 + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh 

nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại 

và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp khách 

hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác). 

 + DN đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng. 

 + Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

- DN chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện 

sau: 
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 + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua 

được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ 

được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người 

mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp.  

 + DN đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

 + Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo. 

 + Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch 

cung cấp dịch vụ đó. 

c. Phương thức bán hàng, phương thức thanh toán 

* Phương thức bán hàng tại DN 

Bán buôn hàng hóa là hình thức bán hàng cho các đơn vị thương mại, các DN sản 

xuất, thường được bán theo lô hoặc bán với số lượng lớn. Trong bán buôn thường bao 

gồm hai hình thức: 

- Bán buôn hàng hóa qua kho là hàng hóa được mua vào và dự trữ trong kho sau đó 

xuất ra bán. Bán buôn hàng qua kho có thể thực hiện hai hình thức: 

 + Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: DN xuất kho hàng 

hóa và  giao trực tiếp cho đại diện bên mua. 

 + Bán buôn hàng hóa qua kho theo hình thức chuyển hàng: Căn cứ vào hợp đồng 

hoặc theo đơn đặt hàng, DN xuất kho hàng hóa, dùng phương tiện vận tải của mình 

hoặc đi thuê ngoài, chuyển hàng đến kho của bên mua hoặc một địa điểm nào đó bên 

mua quy định trong hợp đồng. 

- Bán buôn hàng hóa không qua kho là hình thức DN mua hàng hóa để bán ngay mà 

không qua nhập kho. Bán buôn không qua kho có thể thực hiện hai hình thức: 

 + Bán buôn hàng hóa không qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp: DN sau khi 

mua hàng, giao trực tiếp cho đại diện bên mua tại kho người bán. Sau khi đại diện 

bên mua ký nhận đủ hàng, bên mua đã thanh toán tiền hàng hoặc chấp nhận nợ, hàng 

hóa được xác nhận là tiêu thụ.  

 + Bán buôn hàng hóa không qua kho theo hình thức chuyển hàng: DN sau khi mua 

hàng, nhận hàng mua, dùng phương tiện vận tải của mình hoặc thuê ngoài vận chuyển 

hàng đến giao cho bên mua ở địa đểm được thỏa thuận. Hàng hóa chuyển bán trong 

trường hợp này vẫn thuộc quyền sở hữu của DN. Khi nhận được tiền của bên mua 

thanh toán hoặc giấy báo của bên mua đã nhận được hàng và chấp nhận thanh toán 

thì mới được xác định là tiêu thụ. 

- Bán lẻ là việc mua sản phẩm từ các nhà sản xuất, nhà bán buôn hoặc công ty bán 

bán lẻ lớn và bán lại cho người tiêu dùng cuối cùng. Bán lẻ thường áp dụng các 

phương thức sau:  
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 + Bán hàng thu tiền trực tiếp: Nghiệp vụ bán hàng hoàn thành trực diện với khách 

hàng. Khách hàng thanh toán tiền, người bán giao hàng cho khách hàng. 

 + Bán hàng thu tiền tập trung: Khách hàng đưa tiền cho người thu tiền và nhận hóa 

đơn để nhận hàng tại quầy giao hàng do một nhận viên bán hàng khác đảm nhận.  

 + Bán hàng theo hình thức khách hàng tự chọn: Người mua tự chọn hàng rồi mang 

đến bộ phận thu ngân thanh toán. Bộ phận thu ngân tính và thu tiền.  

 + Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: DN bán hàng chỉ thu một phần tiền 

hàng của khách hàng, phần còn lại khách hàng sẽ trả dần và phải chịu số tiền lãi nhất 

định. 

 + Bán hàng theo phương thức đại lý: DN bán ký hợp đồng với cơ sở đại lý, giao hàng 

cho các cơ sở này bán và trả hoa hồng bán hàng cho họ.  

* Phương thức thanh toán tại DN 

- Phương thức thanh toán: 

 + Phương thức thanh toán trực tiếp: Là phương thức thanh toán mà quyền sở hữu về 

tiền tệ sẽ được thực hiện ngay khi chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa. Việc thực hiện 

thanh toán trực tiếp có thể bằng tiền mặt hoặc có thể bằng hàng hóa. Đối với những 

khách hàng có nhu cầu thanh toán ngay, những khách hàng mua hàng với số lượng ít, 

không thường xuyên hoặc khách mới. 

 + Phương thức thanh toán trả chậm: Là phương thức thanh toán mà quyền sở hữu về 

tiền tệ sẽ được chuyển giao sau một khoản thời gian so với thời điểm chuyển quyền 

sở hữu về hàng hóa, do đó hình thành khoản công nợ phải thu khách hàng. Nợ phải 

thu cần được hạch toán quản lý chi tiết về đối tượng phải thu và ghi chép theo từng 

lần thanh toán, ở hình thức này sự vận động của hàng hóa và tiền tệ có khoảng cách 

về không gian và thời gian. 

 + Phương thức thanh toán trả trước: Là phương thức thanh toán mà quyền sở hữu về 

tiền tệ sẽ được chuyển giao trước thời điểm nhận hàng hóa. Phương thức này thường 

được áp dụng cho những khách hàng có nhu cầu đặt mua một lúc với số lượng lớn 

mà công ty không thể đáp ứng được.  

- Hình thức thanh toán: 

 + Thanh toán bằng tiền mặt: Việc chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách 

hàng và việc thu tiền được thực hiện đồng thời. 

 + Thanh toán qua ngân hàng: Người mua có thể thanh toán qua cách thanh toán ủy 

nhiệm chi, các tài sản tương đương khác. 

d. Chứng từ sử dụng 

- Đơn đặt hàng; hóa đơn GTGT; biên bản giao nhận hàng hóa; hợp đồng mua bán; 

phiếu thu; giấy báo có; phiếu xuất kho. 
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e. Tài khoản sử dụng 

- TK 511: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu BH và CCDV của doanh nghiệp 

trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo quy định tại Điều 57 

Thông tư 133/2016/TT-BTC - Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ” có 4 tài khoản cấp 2: 

 + Tài khoản 5111: Doanh thu bán hàng hóa 

 + Tài khoản 5112: Doanh thu bán thành phẩm 

 + Tài khoản 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ 

 + Tài khoản 5118: Doanh thu khác 

Kết cấu tài khoản:  

NỢ      TK 511          CÓ        

- Các khoản thuế gián thu phải nộp: 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT) 

- Các khoản giảm trừ: Chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả 

lại. 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

 

- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ của 

DN thực hiện trong kỳ. 

Tài khoản 511 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

f. Phương pháp hạch toán 

Bán hàng theo phương thức bán buôn và bán lẻ 

  

                  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán TK 511 theo phương thức bán buôn và bán lẻ 

 

 

 

 

 

TK 511 

Kết chuyển doanh thu thuần 

TK 911 

TK 111,112,131 

Doanh thu bán hàng và  
cung cấp dịch vụ  

TK 3331 

TK 111,112,131 

Các khoản giảm trừ doanh thu 

Thuế GTGT 
đầu ra  
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Bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán TK 511 theo phương thức trả chậm trả góp 

Bán hàng theo phương thức qua đại lý hay ký gửi  

   - DN giao đại lý ký gửi 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán TK 511 DN giao đại lý, ký gửi 

     - DN nhận làm đại lý 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán TK 511 DN nhận làm đại lý 

 

TK 131 TK 511 
Doanh thu bán hàng hóa, 

dịch vụ 
TK 3331 

Thuế GTGT 

đầu ra 

Lãi trả chậm, 

trả góp 

TK 3387 

Định kỳ, kết chuyển 

lãi trả 

TK 515 

TK 111,112 

Khách hàng thanh toán 

trước và từng đợt 

TK 111,112,131 TK 511 

Doanh thu bán hàng hóa, 

TK 3331 

Thuế GTGT phải nộp 

TK 6421 

Hoa hồng trả cho đại lý 

TK 1331 

Thuế GTGT  

được khấu trừ 

TK 511 
TK 331 

TK 3331 

TK 111,112,131 

Doanh thu hoa hồng bán hàng 

đại lý được hưởng 

Thuế GTGT đầu ra 

Trả tiền hàng hóa đã bán 

cho bên giao đại lý 

TK 111,112,131 

Phản ánh số tiền bán hàng đại 

lý phải trả cho bên giao 
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1.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

a. Nội dung các khoản giảm trừ 

Các khoản giảm trừ doanh thu của DN bao gồm chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán và hàng bán bị trả lại. 

- Chiết khấu thương mại: Là khoản DN bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua 

hàng với khối lượng lớn.  

- Giảm giá hàng bán: Là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, 

sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu. 

- Hàng bán bị trả lại: Là giá trị khối lượng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách 

hàng trả lại và từ chối thanh toán. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Chiết khấu thương mại: Hợp đồng kinh tế, biên bản chiết khấu thương mại, hóa đơn 

GTGT,… 

- Giảm giá hàng bán: Hợp đồng kinh tế, hóa đơn GTGT, phiếu giảm giá,… 

- Hàng bán bị trả lại: Hóa đơn GTGT, biên bản giảm giá hàng bán,… 

c. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016TT-BTC: Chế độ kế toán DN vừa và nhỏ có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017 các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 

được ghi vào bên Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

d. Phương pháp hạch toán  

 

 

  

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Kế toán các chi phí liên quan: Nhận lại hàng hóa, sản phẩm bị trả lại  

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí liên quan 

1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

a. Nội dung và điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính 

TK 111,112,131 TK 511 

Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, 

giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại 
TK 3331 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 155,156 TK 632 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

TK 632 

Giá trị thành phẩm, hàng hóa 

dịch vụ đã bán 
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* Nội dung: Doanh thu hoạt động tài chính gồm doanh thu tiền lãi, tiền bản quyển, 

cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của DN, cụ thể 

gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu 

tư trái phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ,… 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư. 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn: Lãi chuyển 

nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác. 

- Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại 

tệ cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác. 

* Điều kiện: Doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp được ghi nhận khi đồng 

thời thỏa mãn 2 điều kiện sau: 

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu thu; giấy báo có; sổ phụ ngân hàng; sao kê ngân hàng. 

c. Tài khoản sử dụng 

TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu 

tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính 

khác của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản:  

NỢ             TK 515                        CÓ  

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có).            

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang TK 911 “Xác định kết 

quả kinh doanh. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản 515 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 
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d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

  

TK 515 TK 911 
Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 

TK 138 
Cổ tức, lợi nhuận được chia 

TK 331 
Chiết khấu thanh toán mua 

hàng được hưởng 

TK 1111,1121 TK 1112,1122 

Bán ngoại tệ 

Chênh lệch tỷ giá thực 

tế > tỷ giá ghi sổ 

TK 121,228  

Nhượng bán các khoản 

đầu tư 

Lãi bán khoản đầu tư 

TK 1112,1122  TK 152,156,211  

Mua hàng hóa, vật tư, tài 

sản thanh toán bằng 
ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 
TK 3387  

Phân bổ dần lãi do bán hàng 

trả chậm, lãi nhận trước 

TK 413 

Kết chuyển tỷ giá hối đoái do 

đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán kế toán doanh thu hoạt động tài chính 
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1.2.4 Kế toán thu nhập khác 

a. Nội dung thu nhập khác 

Khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh 

nghiệp, gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ. 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 

(BCC) cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát. 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây 

dựng tài sản đồng kiểm soát. 

- Các khoản thuế phải nộp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ nhưng sau đó được 

giảm, được hoàn (thuế xuất khẩu được hoàn, thuế GTGT, TTĐB, BVMT phải nộp 

nhưng sau đó được giảm). 

- Thu tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng. 

- Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền 

bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính 

chất tương tự).  

- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ.  

- Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ. 

- Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, 

dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có). 

- Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tặng cho 

doanh nghiệp. 

- Giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại nhà sản xuất. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT; phiếu thu; giấy báo có; biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

c. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 711 - Thu nhập khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu nhập 

khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 
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 NỢ CÓ

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) đối 

với các khoản thu nhập khác ở DN nộp 

thuế GTGT theo phương pháp trực 

tiếp. 

- Cuối kỳ kế toán kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 

TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

 

 

 

 Tài khoản 711 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 

  

TK 711 
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Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán kế toán thu nhập khác 

TK 711 TK 911 

Cuối kỳ, kết chuyển thu nhập khác 

TK 111,112,138 

Thu tiền khách hàng vi phạm hợp 
đồng kinh tế, tiền các tổ chức 

bảo hiểm bồi thường 

Thu được khoản phải thu 
khó đòi đã xóa sổ 

TK 111,112,131 

Thu nhập thanh lý, nhượng 
bán TSCĐ 

TK 33311 
Thuế GTGT 

TK 152, 156, 211 

Nhận tài trợ biếu tặng vật tư -
hàng hóa - TSCĐ 

TK 331, 338 

Các khoản nợ phải trả không xác 
định được chủ nợ 

TK 333 
Các khoản thuế XK, TTĐB, 

BVMT được giảm 

TK 3387 
Định kỳ phân bổ doanh thu chưa 

thực hiện 

nếu được tính vào thu nhập khác 

TK 333 

Các khoản thuế trừ vào thu nhập 
khác (nếu có)  

TK 352 
Hoàn nhập số dự phòng chi phí 
bảo hành xây lắp không sử dụng 

hoặc chi phí bảo hành thực tế 
nhỏ hơn số đã trích trước 
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1.3 Kế toán các khoản chi phí 

1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 

a. Nội dung giá vốn hàng bán  

Giá vốn hàng bán là tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ đã được bán ra trong kỳ. Bao gồm 

chi phí mua, chi phí chế biến, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí thu mua, chi phí bán 

hàng và chi phí quản lý DN liên quan trực tiếp đến hàng hóa, dịch vụ đã bán ra. Khi 

xuất bán phải đánh giá theo một trong các phương pháp quy định để xác định trị giá 

vốn hàng xuất bán. 

b. Phương pháp tính giá xuất kho 

Theo Điều 22 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về phương pháp tính giá xuất 

kho, bao gồm các phương pháp sau:  

- Phương pháp tính theo giá đích danh: 

 + Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng 

lần nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các 

doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá 

nhập của từng lô hàng tồn kho. 

- Phương pháp bình quân gia quyền:  

 + Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng 

tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo 

từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh 

nghiệp. 

 + Tùy thuộc vào hệ thống quản lý hàng tồn kho tại DN mà áp dụng phương pháp 

bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ hay phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần 

nhập. 

Phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ (còn được gọi là phương pháp bình 

quân gia quyền cuối kỳ): Phương pháp này đến cuối kỳ mới tính giá trị vốn của 

hàng xuất kho căn cứ trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của DN áp dụng mà kế toán 

hàng tồn kho căn cứ vào giá nhập lượng hàng tồn kho đầu kỳ và nhập trong kỳ để 

tính giá đơn vị bình quân. 

Công thức: 

 

 

 

 

 

Số lượng hàng tồn kho đầu kỳ + Số lượng hàng 
nhập kho nhập trong kỳ 

Đơn giá xuất kho 
trong kỳ bình quân 
1 sản phẩm 

= 

Giá trị hàng tồn kho đầu kỳ + Giá trị nhập kho trong kỳ 
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Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (còn được gọi là bình quân          

thời điểm) giá xuất kho hàng hóa được tính sau từng lô nhập về. 

Công thức: 

 

 

 

 

- Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): 

+ Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn 

kho được mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho 

còn lại cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. 

Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập 

kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính 

theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

- Ngoài ra, một số đơn vị có đặc thù (Ví dụ như các đơn vị kinh doanh siêu thị hoặc 

tương tự) có thể áp dụng kỹ thuật xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ theo Phương 

pháp bán lẻ. Theo phương pháp này, giá trị xuất kho của hàng hóa được xác định 

căn cứ vào giá bán của hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên (do doanh nghiệp tự xác 

định) theo tỷ lệ phần trăm hợp lý. Tỷ lệ phần trăm này có tính việc các mặt hàng có 

thể bị hạ giá xuống thấp hơn giá ban đầu. Thông thường mỗi bộ phận bán lẻ sẽ sử 

dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng.  

c. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho; bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn. 

d. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng để phản ánh giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng TK 632 “Giá vốn 

hàng bán”.  

Kết cấu tài khoản 

Đối với DN hạch toán phương pháp kê khai thường xuyên  

 

 

 

 

 

 

 

Đơn giá xuất 
kho lần thứ n = 

Giá trị hàng tồn kho trước lần xuất thứ n 

Số lượng vật tư hàng hóa còn tồn trước lần xuất thứ n 
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NỢ      TK 632                       CÓ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ.                              

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí 

nhân công vượt trên mức bình thường và 

chi phí sản xuất chung cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ.                                                        

- Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn 

hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa 

sử dụng hết. 

 

 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang TK 

911 “Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Trị giá hàng bán bị trả lại. 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ. 

- Các khoản thuế NK, TTĐB, BVMT đã 

tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất 

bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được 

hoàn lại.  

 

Tài khoản 632 không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

e. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai 

thường xuyên 

1.3.2 Kế toán chi phí tài chính 

a. Nội dung chi phí tài chính 

Chi phí tài chính là tất cả các loại chi phí có liên quan đến hoạt động tài chính trong 

kỳ bao gồm: 

- Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính. 

- Chiết khấu thanh toán cho người mua. 

- Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, chi phí giao dịch bán chứng 

khoán. 

- Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối kỳ các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, lỗ bán ngoại tệ. 

- Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư 

vào đơn vị khác. 

TK 632 TK 154, 155, 156, 157 

Trị giá vốn của sản phẩm 

hàng hóa xuất bán 

TK 138, 152, 153 

Phần hao hụt mất mát HTK 

được tính vào giá vốn 
hàng bán 

TK 154 

Giá thành thực tế của sản 
phẩm chuyển thành TSCĐ 
sử dụng cho SXKD 

Chi phí sản xuất chung vượt 
quá mức bình thường tính 
vào giá vốn hàng bán 

TK 911 

Kết chuyển giá vốn hàng bán 

TK 155, 156 

Hàng bán bị trả lại nhập kho 

TK 2294 

Hoàn nhập dự phòng giảm giá 
HTK 

Trích lập dự phòng giảm giá HTK 
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- Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. 

- Các khoản chi phí tài chính khác. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Sao kê ngân hàng, sổ phụ ngân hàng; phiếu chi; ủy nhiệm chi; bảng tính lãi vay. 

c. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 635 - “Chi phí tài chính”: Tài khoản này phản ánh khoản chi phí tài chính 

của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 635                                CÓ   

- Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ. 

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). 

 

 

 

 

 

 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu 

tư vào đơn vị khác (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã trích lập năm trước chưa sử 

dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính. 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi 

phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh.  

Tài khoản 635: Không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí tài chính 

1.3.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

a. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

TK 635 TK 413 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá 
lại các khoản mục 

Tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối 
kỳ vào chi phí tài chính 

TK 121, 128 

Lỗ về bán các khoản đầu tư 

TK 111, 112 

Tiền thu bán 

các khoản đầu tư 

Chi phí nhượng 

bán các 
khoản đầu tư 

TK 2291, 2292 

Lập dự phòng giảm giá chứng 
khoán và dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác 

TK 111, 112, 331 

Chiết khấu thanh toán cho 
người mua 

TK 111, 112, 335, 242 

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi 
mua hàng trả chậm, trả góp 

TK 413 

Hoàn nhập số chênh lệch dự 
phòng giảm giá đầu tư chứng 

khoán và tổn thất 

đầu tư vào các đơn vị khác 

TK 911 

Cuối kỳ kết chuyển chi phí tài 
chính 
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- Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản 

phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản 

phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa 

(trừ hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, lương nhân viên bộ 

phận bán hàng (tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp,...), bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,… 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp 

bao gồm các chi phí về lương nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, 

tiền công, các khoản phụ cấp,...); bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, 

bảo hiểm thất nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp; chi phí vật liệu văn phòng, 

công cụ lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý doanh nghiệp,… 

b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT/ hóa đơn bán hàng; phiếu chi; giấy báo nợ; bảng tính lương và thanh 

toán lương; bảng phân bổ lương và bảo hiểm xã hội. 

c. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 642 - “Chi phí quản lý kinh doanh”. Bao gồm: 

 + TK 6421 – “Chi phí bán hàng”: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong 

quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của DN và tình hình 

kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

 + TK 6422 – “Chi phí quản lý doanh nghiệp”: Phản ánh chi phí quản lý chung của 

DN phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý DN sang TK 911 - Xác 

định kết quả kinh doanh. 

Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 642          CÓ       

- Chi phí quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

 

 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự 

phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự 

phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết). 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào TK 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

  

Tài khoản 642: Không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 
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Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lí kinh doanh 

TK 642 TK111,112,152,
153,242,331 

Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ 

TK 133 
Thuế GTGT 

(nếu có) 

TK 334, 338 

Chi phí tiền lương, tiền công, 
phụ cấp, BHXH 

BHYT, BHTN, KPCĐ, tiền ăn 
ca và các khoản trích theo lương 

TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 242, 335 

Chi phí phân bổ dần, chi phí trả 
trước 

TK 352 
Trích lập dự phòng phải trả hợp 

đồng có rùi ro lớn 

TK 2293 

Dự phòng phải thu khó đòi 

TK 111,112 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

TK 152,153,155,156 
Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

khuyến mãi, quảng cáo, biếu 
tặng cho khách hàng 

TK 111,112 

Các khoản giảm chi phí 
kinh doanh 

TK 352 

Hoàn nhập dự phòng bảo hành 
sản phầm, hàng hóa 

TK 911 

Kết chuyển chi phí quản lý 
kinh doanh 
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1.3.4 Kế toán chi phí khác 

a. Nội dung chi phí khác 

Chi phí khác là những chi phí phát sinh ở các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt 

với hoạt động thông thường của doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể 

gồm: 

+ Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). 

Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm 

chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ. 

+ Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh 

(BCC) nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát.  

+ Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ. 

+ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có). 

+ Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty 

liên doanh, liên kết và đầu tư khác. 

+ Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Biên bản thanh lý TSCĐ; biên bản vi phạm hợp đồng; phiếu chi; giấy báo nợ; biên 

lai nộp thuế, nộp phạt. 

c. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 811 - “Chi phí khác”: Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát 

sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của 

doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 811                      CÓ  

- Các khoản chi phí khác phát sinh. 

 

 

- Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản 

chi phí phát sinh trong kỳ sang TK 911 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

  

Tài khoản 811: Không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

d. Phương pháp hạch toán 
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TK 811 TK 111,112,131,141 

Các chi phí khác phát sinh 

Chi hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

TK 331,333,338 

Khấu hao TSCĐ 
ngừng sử dụng cho 

hợp đồng, vi phạm 
hành chính  

Khi nộp phạt  

TK 2111,2113 TK 214 

Khoản bị phạt vi phạm 

hoạt động SXKD  

Giá trị  

hao mòn  

Nguyên giá 
TSCĐ góp  

vốn liên 
doanh, liên 

TK 228 

Giá trị góp vốn  

liên doanh, liên kết  

Chênh lệch giữa đánh giá lại nhỏ hơn   

giá trị còn lại của TSCĐ   

TK 911 

Kết chuyển chi 
phí khác để xác 

định kết quả kinh 
doanh 

TK 111,112,138 

Thu bán hồ sơ thầu  

hoạt động thanh 
lý, nhượng bán 

TSCĐ  

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác 
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1.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

a. Nội dung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chi phí thuế TNDN dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh 

nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau 

thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

Căn cứ vào Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025, số 67/2025/QH15, có hiệu lực 

từ ngày 01/10/2025 về cách tính thuế TNDN: 

 

Thuế TNDN               Thu nhập         Phần trích lập quỹ           Thuế suất 

  phải nộp                    tính thuế           KHCN (nếu có)             thuế TNDN 

 

 

 

 

Thu nhập chịu                                 Chi phí được            Các khoản  

thuế TNDN                                      trừ trong kỳ           thu nhập khác 

                                           

b. Chứng từ sử dụng 

- Báo cáo kết quả HĐKD theo mẫu 03-1A/TNDN 

- Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

c. Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí thuế TNDN, kế toán sử dụng Tài khoản 821 “Chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp”. Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế TNDN phát sinh 

trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh 

nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

  

 

Thu nhập tính  

thuế TNDN       =           

   

-   x 
= 

= - Doanh thu            + 

Thu nhập 
chịu thuế - Thu nhập được 

miễn thuế 

Các khoản lỗ 
được kết chuyển 

theo quy định 
+ 
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Kết cấu tài khoản: 

NỢ      TK 821            CÓ  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh trong năm.  

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các 

năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện 

sai sót không trọng yếu của các năm 

trước được ghi tăng chi phí thuế thu 

nhập doanh nghiệp của năm hiện tại. 

 

 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế 

phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu 

nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được 

giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp đã ghi nhận trong năm. 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải 

nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót 

không trọng yếu của các năm trước được 

ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong năm hiện tại. 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh 

trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm 

chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong 

năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết 

quả kinh doanh”. 

  

 

 

d. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 821 TK 3334 

Số thuế thu nhập phải nộp trong kỳ 
do doanh nghiệp xác định  

TK 911 

Kết chuyển chi phí thuế TNDN 

Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm phải nộp > số 
phải nộp  

Tài khoản 821: Không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghịêp 
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1.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

a. Nội dung xác định kết quả kinh doanh  

Kế toán xác định kết quả kinh doanh dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động 

kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Kết quả 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác. 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và trị 

giá vốn hàng bán (gồm cả sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ, giá 

thành sản xuất của sản phẩm xây lắp, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất 

động sản đầu tư, như: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê 

hoạt động, chi phí thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng và chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kết quả hoạt động tài chính là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài chính 

và chi phí hoạt động tài chính. 

- Kết quả hoạt động khác là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản 

chi phí khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC: Kết quả hoạt động kinh doanh của 

DN xác định theo công thức sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu thuần 
về BH và CCDV = 

Doanh thu BH 
và CCDV 

- Các khoản giảm 
trừ doanh thu 

Lợi nhuận gộp về 
BH và CCDV = 

Doanh thu thuần 
về BH và CCDV 

- Giá vốn hàng bán 

Lợi nhuận 
thuần từ 
HĐKD 

= 
Lợi nhuận 
gộp về BH 
và CCDV 

+ 
Doanh thu 
hoạt động 
tài chính 

- 

Chi 
phí tài 
chính 

- 
Chi phí 
quản lý 

kinh doanh 

Tổng lợi nhuận kế 
toán trước thuế = 

Lợi nhuận thuần 
từ HĐKD 

+ Lợi nhuận khác 

Lợi nhuận khác = Thu nhập khác - Chi phí khác 
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b. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”. Tài khoản này dùng để xác định, phản 

ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của DN trong một kỳ kế 

toán. 

Kết cấu tài khoản:  

NỢ      TK 911      CÓ 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất 

động sản đầu tư và dịch vụ đã bán. 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí 

khác. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lãi. 

 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng 

hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán trong kỳ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ. 

 

Tài khoản 911: Không có số dư đầu kỳ và cuối kỳ 

c. Phương pháp hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh 

Lợi nhuận sau 
thuế TNDN 

= 
Tổng lợi nhuận kế 

toán trước thuế - 
Chi phí thuế 

TNDN 

TK 911 TK 632,635,642,811 

Kết chuyển chi phí  TK 511,515,711 

TK 821 

Kết chuyển chi phí thuế thu nhập  

doanh nghiệp  

TK 421 

Kết chuyển lãi hoạt động kinh  

doanh trong kỳ  

Kết chuyển doanh thu thuần, 
doanh thu hoạt động tài chính và 

thu nhập khác 

TK 421 

Kết chuyển lỗ hoạt động kinh  

doanh trong kỳ  
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC 

ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA THỊNH 

2.1 Tổng quan về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

2.1.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

- Tên : Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh. 

- Logo: 

 

 

- Giám đốc : Trương Hữu Trung. 

- Mã số thuế : 0401846939. 

- Địa chỉ trụ sở : K221/23B Trường Chinh, Phường 

An Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. 

- Email : tgtcompanydn@gmail.com. 

- Loại hình doanh nghiệp : Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành 

viên trở lên ngoài Nhà Nước. 

- Tình hình hoạt động : Đang hoạt động. 

- Vốn điều lệ : 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ một trăm 

triệu đồng.) 

- Ngành nghề kinh doanh : 

+ Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng nhưng chủ yếu là bán sơn 

và bột sơn. 

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Trương Gia Thịnh 

- Được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng lần đầu ngày 09 tháng 08 năm 

2017 và thay đổi lần thứ 1 ngày 20 tháng 01 năm 2020. 
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- Tầm nhìn: Tạo dựng một thương hiệu uy tín, được tin cậy và yêu thích bởi khách 

hàng và đối tác trên toàn quốc, nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ xuất sắc. 

Và phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp 

sơn và bột sơn tại thị trường trong nước và vươn ra thị trường quốc tế. 

- Sứ mệnh: Cung cấp cho thị trường những sản phẩm sơn và bột sơn có chất lượng 

cao, giúp nâng cao giá trị thẩm mỹ, độ bền và bảo vệ công trình. Bên cạnh đó cũng 

xây dựng lòng tin với khách hàng qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ tận tâm và sự 

chuyên nghiệp trong từng khâu của quy trình. 

2.1.3 Bộ máy quản lý và kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh 

a. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia 

Thịnh 

 

Chú thích:  Quan hệ chỉ đạo. 

 Quan hệ công việc. 

Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy quản lý Công ty 

b. Chức năng của từng bộ phận 

- Giám đốc: Là người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm quản lý và điều hành, định 

hình văn hóa của công ty đồng thời đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng về 

việc phát triển và hoạt động của công ty. 

- Phòng kinh doanh: Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh. Tìm kiếm thị 

trường, duy trì quan hệ khách hàng và thúc đẩy doanh số bán hàng. Thực hiện các 

hoạt động bán hàng, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, hỗ trợ các công việc liên 

quan đến tiêu thụ hàng hóa và tiếp nhận đơn đặt hàng từ khách hàng. 

- Quản lý kho: Kiểm soát lượng hàng nhập – xuất - tồn kho để tránh thất thoát và 

luôn đảm hàng là sẵn có, bảo quản hàng hóa đúng tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo 

chất lượng, đảm bảo thời gian giao nhận hàng. 

- Phòng kế toán: Quản lý dòng tiền, theo dõi công nợ khách hàng/nhà cung cấp, 

thực hiện thanh toán lương cho nhân viên, báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Đảm 

bảo Công ty tuân thủ luật về thuế. 

   Quản lí kho Phòng kinh doanh 

Giám Đốc 

Phòng kế toán 
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c. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia 

Thịnh 

 

Chú thích:   Quan hệ chỉ đạo

 Quan hệ công việc. 

Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy Kế Toán 

d. Chức năng của từng bộ phận 

- Kế toán trưởng: Điều hành, tổ chức và giám sát toàn bộ hệ thống kế toán và tài 

chính của Công ty. Giám sát quyết toán dòng tiền cuối năm và tổ chức kiểm kế tài 

sản. Kiểm tra tính phê duyệt các chứng từ thu – chi, báo cáo tài chính, báo cáo thuế 

và tham mưu cho Giám đốc về các quyết định kinh doanh và đảm bảo tuân thủ đúng 

pháp luật về thuế. Tổng hợp số liệu từ các các phần hành để tạo nên bức tranh tình 

hình tài chính chung của Công ty. Kiểm tra tính hợp lý, chính xác và khớp đúng giữa 

sổ chi tiết và sổ tổng hợp. Thực hiện bút toán kết chuyển, phân bổ và trích khấu hao 

cuối kỳ. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo thuế. 

- Kế toán bán hàng(kiêm mua hàng): Theo dõi đơn hàng nhập – xuất, kiểm tra và 

hóa đơn đầu vào, xuất hóa đơn đầu ra, ghi nhận doanh thu, giá vốn. Theo dõi tình 

hình nhập - xuất, lập phiếu nhập – xuất kho, báo cáo tồn kho, đối chiếu số liệu để 

đảm bảo cung ứng nguồn hàng kịp thời. Quản lý, theo dõi tiền gửi ngân hàng, công 

nợ khách hàng, nhà cung cấp. Chủ động lập kế hoạch chi trả, đối chiếu công nợ định 

kỳ và xử lý các nghiệp vụ thanh toán phát sinh trong kỳ. Tổng hợp bảng lương theo 

dữ liệu, chi trả tiền lương và hạch toán các khoản trích theo lương. 

- Thủ quỹ: Phụ trách việc quản lý tiền của công ty. Căn cứ vào các phiếu thu, phiếu 

chi hợp lệ đề xuất quỹ hoặc nhập quỹ. 

2.1.4 Hình thức ghi sổ và phần mềm kế toán sử dụng tại Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

a. Hình thức ghi sổ kế toán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia 

Thịnh 

Thủ quỹ Kế toán bán hàng 

Kế Toán Trưởng 
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- Hình thức kế toán áp dụng: Hiện nay, công ty đang áp dụng hình thức Nhật ký 

chung và sử dụng phần mền kế toán Việt Đà Accounting. 

- Hình thức này gồm sổ tổng hợp và sổ chi tiết. Sổ tổng hợp gồm sổ nhật ký chung 

và sổ cái các tài khoản. 

 
 

Chú thích:  Ghi hằng ngày. 

Ghi cuối kỳ. 

Đối chiếu , kiểm tra. 

Sơ đồ 2.3: Hình thức ghi sổ kế toán tại công ty 

- Mô tả quy trình ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung 

+ Công việc hằng ngày: Căn cứ vào các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kiểm tra 

và xác định là Chứng từ gốc. 

Ghi tổng hợp: Căn cứ chứng từ gốc để ghi vào sổ Nhật ký chung.  

Ghi chi tiết: Đồng thời, ghi vào các Sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

 Hằng ngày: Căn cứ số liệu trên Sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái. 

+ Công việc cuối kỳ: 

Tổng hợp số liệu chi tiết: Cộng số liệu trên các Sổ, thẻ kế toán chi tiết để lập Bảng  

tổng hợp chi tiết. 

Kết chuyển và khóa sổ: Hoàn tất ghi chép vào Sổ Cái và lập Bảng cân đối tài 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

SỔ CÁI 

Bảng cân đối tài khoản 

Báo Cáo Tài Chính 

Chứng từ gốc 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 
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khoản. 

Đối chiếu, kiểm tra: Đối chiếu số liệu giữa Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi tiết. 

+ Lập báo cáo: Sau khi đã kiểm tra, đối chiếu số liệu khớp đúng, kế toán căn cứ 

vào số liệu từ: Sổ cái, Bảng cân đối tài khoản, Bảng tổng hợp chi tiết… để lập các 

Báo cáo tài chính. 

b. Phần mềm kế toán sử dụng 

- Phần mềm kế toán công ty sửa dụng là phần mềm Việt Đà như sau: 

 

 

 

 

Phần mềm kế 

toán Việt Đà 

 

 

  

 

Máy vi tính 

 

Chú thích:     Nhập số liệu hằng ngày. 

         In sổ sách, báo cáo cuối quý. 

      Đối chiếu, kiểm tra. 

Sơ đồ 2.4: Sơ đồ luân chuyển chứng từ, sổ sách, báo cáo trên kế toán máy 

- Để đáp ứng tốt cho việc cung cấp thông tin một cách chính xác và kịp thời, công 

ty đã sử dụng phần mềm kế toán Việt Đà Accounting trong công tác kế toán. Nhờ 

những thông tin năng ưu việt của phần mềm này: Giao diện thân thiện dễ sử dụng, ít 

xảy ra sai sót bất thường nên kế toán yên tâm hơn. Công việc kế toán cũng được giảm 

nhẹ hơn rất nhiều so với hình thức kế toán thủ công. 

Đăng nhập chương trình (Login), Giao diện phần mềm Việt Đà (PHỤ LỤC 1) 

- Hằng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã được kiểm tra ( như hóa đơn, hợp đồng,…) được dùng làm căn  

cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng, 

biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm máy tính. 

- Các nghiệp vụ được nhập theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được 

tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

Bảng tổng hợp chứng 
từ kế toán cùng loại 

 

Chứng từ kế toán 

-  Báo cáo tài chính 
- Báo cáo kế toán 

- Sổ kế toán 

+ Sổ tổng hợp 

+ Sổ chi tiết 
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- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối tài 

khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng 

tổng hợp chi tiết ( được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết ) được dùng để lập báo cáo 

tài chính. Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng 

cân đối tài khoản phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh có trên sổ 

Nhật ký chung cùng kỳ. 

2.1.5 Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

a. Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia 

Thịnh 

- Công ty đang áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo 

Thông tư số 133/2016/TT-BTC, ngày 26/08/2016 do Bộ Tài Chính ban hành. 

b. Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương 

Gia Thịnh 

- Niên độ kế toán: Ngày bắt đầu là 01/01 và ngày kết thúc là 31/12 hàng năm (theo 

năm dương lịch). 

- Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng: Phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. 

- Phương pháp tính xuất kho: Phương pháp bình quân gia quyền theo thời điểm. 

- Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán: Việt Nam đồng (VND). 

- Phương pháp khấu hao: Khấu hao theo phương pháp đường thẳng. 

2.2 Thực trạng kế toán các khoản doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh 

a. Nội dung doanh thu bán hàng  

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh chuyên cung cấp sỉ vật 

tư xây dựng chất lượng cao cho các công trình và nhà thầu, đặc biệt là về các dòng 

bột trét và sơn chống thấm Jotun chính hãng. 

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt/ chuyển khoản. 

- Thời điểm ghi nhận Doanh thu bán hàng tại Công ty được xác định theo quy định 

tại Thông tư 133/2016/TT- BTC. Doanh thu chỉ được ghi nhận khi Công ty đã thu 

được tiền hoặc có bằng chứng chắc chắn về khả năng thu hồi tiền thông qua các 

chứng từ có giá trị pháp lý như: Phiếu xuất kho, Biên bản giao nhận hàng hóa có 

xác nhận của khách hàng và Hóa đơn giá trị gia tăng được lập tại thời điểm chuyển 

giao hàng hóa. 
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b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Phiếu thu, giấy báo có 

c. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản cấp 1: Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

- Tài khoản cấp 2: Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa. 

d. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ chi tiết TK 5111. 

- Sổ cái TK 511. 

e. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ 1: Bán hàng và khách hàng thanh toán bằng tiền mặt 

- Ngày 08/10/2025: Sau khi Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị năng lượng Phú 

Ninh xác nhận mua và đặt hàng, phòng kinh doanh tiếp nhận đơn hàng và liên lạc 

với Quản lý kho có đủ để đáp ứng kịp thời. Xác nhận đủ hàng thì phòng kinh doanh 

lập biên bản giao nhận hàng hoá (PHỤ LỤC 2) và báo cho phòng kế toán về mặt 

hàng, số lượng hàng hóa để lập phiếu xuất kho số XH1002/10 và đưa phiếu xuất 

kho này đến phòng quản lý kho để tiến hành xuất hàng hóa. 

- Dựa vào biên bản giao nhận hàng hoá và phiếu xuất kho số XH1002/10, kế toán 

tiến hành lập hoá đơn GTGT số 31 và gửi cho Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị 

năng lượng Phú Ninh. Công ty thanh toán bằng tiền mặt theo phiếu thu số 

TM006/10.  

Lưu ý: Hình ảnh chỉ minh họa giao diện phần mềm xuất hóa đơn số 31.(PHỤ LỤC 

3)
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 Hình 2.1: Hóa đơn GTGT số 31 

Kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT ghi nhận vào phần mềm theo thao tác: Vào phân hệ 

“Nhập xuất” => “Hoá đơn bán hàng và phiếu xuất kho” => “Xuất bán hàng” để nhập dữ 

liệu vào phần mềm(PHỤ LỤC 4) 
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Phần mềm sẽ cập nhật vào phiếu thu, kế toán nhấn “Thu tiền” phiếu thu được kết xuất như 

sau: 

 
Hình 2.2: Phiếu thu số TM006/10 

Nghiệp vụ 2: Bán hàng chưa thu tiền khách hàng 

- Ngày 11/10/2025: Sau khi Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Cường Hoa xác nhận 

mua và đặt hàng, phòng kinh doanh tiếp nhận đơn hàng và liên lạc với Quản lý kho có 

đủ để đáp ứng kịp thời. Xác nhận đủ hàng thì phòng kinh doanh lập biên bản giao nhận 

hàng hoá (tương tự nghiệp vụ 1) và báo cho phòng kế toán về mặt hàng, số lượng hàng 

hóa để lập phiếu xuất kho số XH1007/10 và đưa phiếu xuất kho này đến phòng quản lý 

kho để tiến hành xuất hàng hóa. 

- Dựa vào biên bản giao nhận hàng hoá và phiếu xuất kho số XH1007/10, kế toán tiến 

hành lập hoá đơn GTGT số 37 và gửi cho Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Cường 

Hoa. Công ty bán hàng và ghi nhận công nợ phải thu, sau đó khách hàng thanh toán qua 

chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo giấy báo có. 

Lưu ý : Hình ảnh chỉ minh họa giao diện phần mềm xuất hóa đơn số 37 (PHỤ LỤC 5)
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Hình 2.3: Hóa đơn GTGT số 37 

Kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT ghi nhận vào phần mềm theo thao tác: Vào phân 

hệ “Nhập xuất” => “Hoá đơn bán hàng và phiếu xuất kho” => “Xuất bán hàng” để 
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nhập dữ liệu vào phần mềm (PHỤ LỤC 6) 

Sau khi nhập liệu, các số liệu sẽ được cập nhật tự động lên sổ nhật ký chung, sổ chi 

tiết tài khoản 5111, sổ cái TK 511. 

 Thao tác xem “Sổ nhật ký chung” 

Vào phân hệ “Tổng hợp” => “Hình thức nhật ký chung” => “Nhật ký chung”, chọn 

năm 2025, chọn “xem” để xem (PHỤ LỤC 7) 

Ghi chú: Xem sổ Nhật ký chung ở trang số 77 

 Thao tác xem “Sổ chi tiết tài khoản”. 

Vào phân hệ “Tổng hợp” -> “Sổ chi tiết tài khoản”, chọn năm 2025, chọn tài khoản 

cần xem, chọn “xem” để xem (PHỤ LỤC 8) 

Dưới đây trích sổ chi tiết tài khoản 5111 

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S19-DNN 

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, 
Thành phố Đà Nẵng 

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 
 

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)           

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 Năm 2025 

Tài khoản: 5111 (Doanh thu bán hàng hoá) 

Đơn vị tính : Đồng 

STT 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
 ĐƯ 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày  
tháng 

Nợ Có Nợ  Có 

A B C D E 1 2 3 4 

Số dư đầu kỳ           

… … … … … … … … … 

56 TM006/10 08/10 

Thu tiền Xuất 
bán sơn - HĐ: 
31 (HĐ 31 
08/10/2025) 
(Đoàn Ngọc 
Thọ) 1111   3.270.000     51.307.500   

57 TM007/10 09/10 

Thu tiền Xuất 
bán sơn - HĐ: 
32- Đức Thọ 
(HĐ 32 
09/10/2025) 
(Đoàn Ngọc 
Thọ) 1111   4.210.000     55.517.500   

58 XH1003/10 10/10 

Xuất bán sơn, 
bột - HĐ: 33- 
Cường Hoa 
(CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG MỸ 
THUẬT 
CƯỜNG HOA) 131   350.997.000     406.514.500   
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59 XH1004/10 10/10 

Xuất bán sơn, 
bột - HĐ: 34- 
Cường Hoa 
(CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG MỸ 
THUẬT 
CƯỜNG HOA) 131   293.653.000     700.167.500   

60 XH1005/10 10/10 

Xuất bán sơn, 
bột - HĐ: 35-
Thiên Nhung 
(CÔNG TY 
TNHH MTV 
TMDV THIÊN 
NHUNG) 131   6.822.000     706.989.500   

61 XH1006/10 11/10 

Xuất bán sơn - 
HĐ: 36- Cường 
Hoa (CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG MỸ 
THUẬT 
CƯỜNG HOA) 131   274.025.000     981.014.500   

62 XH1007/10 11/10 

Xuất bán sơn - 
HĐ: 37- Cường 
Hoa (CÔNG TY 
TNHH XÂY 
DỰNG MỸ 
THUẬT 
CƯỜNG HOA) 131   220.937.000     1.201.951.500   

… … .. … … … … … … 

77 XH1007/12 26/12 

Xuất bán sơn, 
bột - HĐ: 50  
(CÔNG TY 
TNHH THIẾT 
KẾ VÀ XÂY 
DỰNG KIẾN 
AN PHÚC) 131   7.407.407     1.996.989.148   

78 KC002/12 31/12 
K.c doanh thu 
bán hàng hoá  911 1.996.989.148         

Cộng phát sinh tháng 12   1.996.989.148   1.996.989.148       

Số dư cuối tháng 12           

Cộng lũy kế từ đầu quý 4   3.345.920.941   3.345.920.941       

Cộng lũy kế từ đầu năm   5.847.826.764   5.847.826.764       

Số dư cuối kỳ           

                  

Ngày mở sổ: 01/01/2025     Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Hình 2.4: Trích sổ chi tiết TK 5111 năm 2025 

 Thao tác xem “Sổ cái” 

Vào phân hệ “Tổng hợp” -> “Hình thức Nhật ký chung” -> “Sổ cái” (Theo hình thức 

nhật ký chung), chọn năm 2025, chọn tài khoản cần xem, chọn “xem” để xem (PHỤ 

LỤC 9) 

Dưới đây là trích yếu tố sổ cái tài khoản 511 
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Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN 

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành phố Đà 
Nẵng 

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 
 

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)         

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

 Năm 2025 

Tài khoản: 511 (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ) 

Đơn vị tính : Đồng 

STT 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
 ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày  
tháng 

Nợ Có 

A B C D E 1 2 

  Số dư đầu kỳ x     

1 XH1001/01 10/01 

Xuất bán sơn, bột - hđ: 1 - Phú Mỹ 
(CÔNG TY CỔ PHẦN TAHHSIN 
PHÚ MỸ) 131   200.237.400   

2 XH1002/01 14/01 
Xuất bán sơn, bột -  HĐ 2 - Văn Trỗi 
(Trường Cao đẳng Nguyễn Văn Trỗi) 131   15.454.545   

3 KC002/01 31/01 K.c doanh thu bán hàng hoá  911 215.691.945     

… .. .. … .. … … 

56 TM006/10 08/10 
Thu tiền Xuất bán sơn - HĐ: 31 (HĐ 
31 08/10/2025) (Đoàn Ngọc Thọ) 1111   3.270.000   

57 TM007/10 09/10 

Thu tiền Xuất bán sơn - HĐ: 32- Đức 
Thọ (HĐ 32 09/10/2025) (Đoàn Ngọc 
Thọ) 1111   4.210.000   

58 XH1003/10 10/10 

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 33- Cường 
Hoa (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
MỸ THUẬT CƯỜNG HOA) 131   350.997.000   

59 XH1004/10 10/10 

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 34- Cường 
Hoa (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
MỸ THUẬT CƯỜNG HOA) 131   293.653.000   

60 XH1005/10 10/10 

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 35-Thiên 
Nhung (CÔNG TY TNHH MTV 
TMDV THIÊN NHUNG) 131   6.822.000   

61 XH1006/10 11/10 

Xuất bán sơn - HĐ: 36- Cường Hoa 
(CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ 
THUẬT CƯỜNG HOA) 131   274.025.000   

62 XH1007/10 11/10 

Xuất bán sơn - HĐ: 37- Cường Hoa 
(CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ 
THUẬT CƯỜNG HOA) 131   220.937.000   



41  

63 TM013/10 18/10 

Thu tiền Xuất bán bột - HĐ: 38-  
CONSTRUCTION (HĐ 38 
18/10/2025) (CÔNG TY TNHH 
L.E.V.O ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION) 1111   1.620.000   

64 XH1011/10 21/10 

Xuất bán sơn - HĐ: 39 thay thế cho 
HĐ số 25 ngày 27/08/2025 (CÔNG TY 
TNHH L.E.V.O ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION) 131   8.989.000   

65 XH1011/10 21/10 

Xuất bán sơn - HĐ: 40 - Công ty Nam 
An Việt (CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG NAM AN VIỆT) 131   28.917.000   

66 XH1012/10 24/10 
Xuất bán sơn - HĐ: 41-Hiếu Văn 
(CÔNG TY TNHH MTV HIẾU VĂN) 131   29.814.000   

67 XH1013/10 31/10 

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 42 - Cty Lâm 
Nguyễn (CÔNG TY TNHH LÂM 
NGUYỄN NAM HỘI AN) 131   42.240.293   

68 KC002/10 31/10 K.c doanh thu bán hàng hoá  911 1.313.531.793     
… … … … … … … 

75 XH1004/12 22/12 
Xuất bán sơn, bột - HĐ: 47 (CÔNG TY 
CỔ PHẦN VIỆT - SÉC) 131   453.703.704   

76 XH1005/12 24/12 

Xuất bán sơn - HĐ: 48 - Cty Nam An 
Việt (CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 
NAM AN VIỆT) 131   24.093.000   

77 XH1006/12 25/12 
Xuất bán bảng màu - HĐ: 49 (CÔNG 
TY CỔ PHẦN VIỆT - SÉC) 131   453.736.000   

78 XH1007/12 26/12 

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 50  (CÔNG 
TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY 
DỰNG KIẾN AN PHÚC) 131   7.407.407   

79 KC003/12 31/12 K.c doanh thu bán hàng hoá  911 1.996.989.148     

  Cộng phát sinh tháng 12   1.996.989.148   1.996.989.148   

  Số dư cuối tháng 12       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 4   3.345.920.941   3.345.920.941   

  Cộng lũy kế từ đầu năm   5.847.826.764   5.847.826.764   

  Số dư cuối kỳ x     

              

Ngày mở sổ: 01/01/2025   Ngày 31 tháng 12 năm 2025 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Hình 2.5: Trích sổ cái TK 511 năm 2025 



42  

2.2.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

Trong năm 2025, công ty không phát sinh nghiệp vụ giảm trừ doanh thu. 

2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

a. Nội dung doanh thu hoạt động tài chính 

- Doanh thu hoạt động tài chính của công ty bao gồm: lãi tiền gửi ngân hàng 

b. Chứng từ sử dụng 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Giấy báo có 

c. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tài chính 

d. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết tài khoản 515 

- Sổ cái tài khoản 515 

e. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ 1: Công ty nhận được giấy báo lãi tháng ngày 31/10/2025 của ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam với số tiền là 7.198 đồng. 
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Hình 2.6: Giấy báo có của ngân hàng 

Sau khi nhận được giấy báo có, kế toán kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm theo các 

thao tác sau: 

Vào phân hệ “Thu chi” => “Phiếu thu tiền gửi (báo có)” nhập dữ liệu vào phần mềm 

(PHỤ LỤC 10) 

Sau khi nhập liệu, các số liệu sẽ được cập nhật tự động lên sổ nhật ký chung, sổ chi 

tiết TK 515, sổ cái TK 515. 

Ghi chú: Xem sổ Nhật ký chung ở trang số 77 

Dưới đây trích sổ chi tiết tài khoản 515 
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Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S19-DNN 

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành phố 

Đà Nẵng 
(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 

 

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)           

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 

 Năm 2025 

Tài khoản: 515 (Doanh thu hoạt động tài chính) 

Đơn vị tính : Đồng 

STT 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

 ĐƯ 

Số phát sinh Số dư 

Số hiệu 
Ngày  

tháng 
Nợ Có Nợ  Có 

A B C D E 1 2 3 4 

Số dư đầu kỳ           

1 TG006/01 30/01 

Lãi TGNH (NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG) 1121   3.691     3.691   

2 KC003/01 31/01 

k.c doanh thu hoạt động tài 

chính  911 3.691         

Cộng phát sinh tháng 01   3.691   3.691       

Số dư cuối tháng 01           

… … … … …   …   … 

19 TG007/10 31/10 

Lãi TGNH (NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG) 1121   7.198     7.198   

20 KC003/10 31/10 

k.c doanh thu hoạt động tài 

chính  911 7.198         

Cộng phát sinh tháng 10   7.198   7.198       

Số dư cuối tháng 10           

21 TG005/11 30/11 

Lãi TGNH (NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG) 1121   7.323     7.323   

22 KC003/11 30/11 

k.c doanh thu hoạt động tài 

chính  911 7.323         

Cộng phát sinh tháng 11   7.323   7.323       

Số dư cuối tháng 11           

Cộng lũy kế từ đầu quý 4   14.521   14.521       

Cộng lũy kế từ đầu năm   44.059   44.059       

Số dư cuối kỳ           

Ngày mở sổ: 01/01/2025                        Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Hình 2.7: Trích sổ chi tiết TK 515 năm 2025 
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Dưới đây trích sổ cái tài khoản 515 

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN 

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành phố Đà 

Nẵng 
(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 

 

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)         

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

 Năm 2025 

Tài khoản: 515 (Doanh thu hoạt động tài chính) 

Đơn vị tính : Đồng 

STT 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

 ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày  

tháng 
Nợ Có 

A B C D E 1 2 

  Số dư đầu kỳ x     

… … … … …   … 

17 TG005/09 30/09 

Lãi TGNH (NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ 

NẴNG) 1121   4.427   

18 KC003/09 30/09 k.c doanh thu hoạt động tài chính  911 4.427     

  Cộng phát sinh tháng 09   4.427   4.427   

  Số dư cuối tháng 09       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 3   10.460   10.460   

19 TG007/10 31/10 

Lãi TGNH (NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ 

NẴNG) 1121   7.198   

20 KC003/10 31/10 k.c doanh thu hoạt động tài chính  911 7.198     

  Cộng phát sinh tháng 10   7.198   7.198   

  Số dư cuối tháng 10       

21 TG005/11 30/11 

Lãi TGNH (NGÂN HÀNG THƯƠNG 

MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ 

NẴNG) 1121   7.323   

22 KC003/11 30/11 k.c doanh thu hoạt động tài chính  911 7.323     

  Cộng phát sinh tháng 11   7.323   7.323   

  Số dư cuối tháng 11       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 4   14.521   14.521   

  Cộng lũy kế từ đầu năm   44.059   44.059   

  Số dư cuối kỳ x     

Ngày mở sổ: 01/01/2025   Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Hình 2.8: Trích sổ cái TK 515 năm 2025 
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2.2.4 Kế toán thu nhập khác tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương 

Gia Thịnh 

a. Nội dung thu nhập khác 

- Thu nhập khác của công ty bao gồm: Công ty nhận được các khoản chiết khấu đặc 

biệt, chiết khấu đối tác tin cậy, chiết khấu sản phẩm, chiết khấu theo doanh số. 

- Các chính sách chiết khấu mà Công ty được hưởng dựa trên tiêu chí chủ chốt: mua 

từ nhà cung cấp với số lượng lớn. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có 

- Phiếu thu 

- Hóa đơn GTGT 

c. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 711 – Thu nhập khác 

d. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết tài khoản 711 

- Sổ cái tài khoản 711 

e. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ 1: Ngày 10/10/2025, Công ty nhận được hóa đơn GTGT đầu vào về khoản 

chiết khấu quý 3 theo số hóa đơn 9913. 

Khoản chiết khấu quý 3 theo số hóa đơn 9913 xuất phát từ Công ty mua hàng với số 

lượng lớn theo Qúy 3 năm 2025, Công ty đã hạch toán vào thu nhập khác. 
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Hình 2.9: Hóa đơn GTGT số 9913 

Kế toán bán hàng căn cứ vào Hoá đơn GTGT ghi nhận vào phần mềm theo thao tác: 

Vào phân hệ “Tổng hợp” => “Chứng từ kế toán khác” để nhập dữ liệu vào phần 

mềm (PHỤ LỤC 11) 

Nghiệp vụ 2: Ngày 10/10/2025, Công ty nhận được hóa đơn GTGT đầu vào về khoản 

chiết chương trình đối tác tin cậy quý 3/2025 theo số hóa đơn 10012. 

Khoản chiết khấu chương trình đối tác tin cậy quý 3/2025 theo doanh số bán hàng, 

Công ty đã hạch toán vào thu nhập khác. 
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Hình 2.10: Hóa đơn GTGT số 10012 

Kế toán bán hàng căn cứ vào Hoá đơn GTGT ghi nhận vào phần mềm như nghiệp vụ 

1 

Sau khi nhập liệu, các số liệu sẽ được cập nhật tự động lên sổ nhật ký chung, sổ chi 

tiết TK 711, sổ cái TK 711. 

Ghi chú: Xem sổ Nhật ký chung ở trang số 77 

Dưới đây trích sổ chi tiết tài khoản 711 
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 Hình 2.11: Trích sổ chi tiết TK 711 năm 2025  

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

… … … … … … … … …

9 TH003/07 13/07

Chiết khấu chương trình 
đối tác tin cậy Q2/2025 
(CÔNG TY TNHH SƠN 
JOTUN VIỆT NAM) 331 52.763.800  117.677.800  

10 TH004/07 13/07

Chiết khấu các sản phẩm 
sơn cao cấp Q2/2025  
(CÔNG TY TNHH SƠN 
JOTUN VIỆT NAM) 331 14.431.900  132.109.700  

11 TH005/07 13/07

Chiết khấu quản lý TT pha 
màu - Q2/2025 (CÔNG TY 
TNHH SƠN JOTUN VIỆT 
NAM) 331 6.286.000  138.395.700  

12 KC003/07 31/07
K.c doanh thu nghiệp vụ 
tài chính 911 138.395.700  

138.395.700  138.395.700  

13 TH001/09 12/09

Chiết khấu tháng 8/2025 
(Công ty TNHH Sơn Jotun 
Việt Nam) 331 4.018.700  4.018.700  

… … … … … … … … …

20 TH001/10 10/10

Chiết khấu quý 3/2025 
(Công ty TNHH Sơn Jotun 
Việt Nam) 331 56.197.200  56.197.480  

21 TH002/10 10/10

Chiết khấu chương trình 
đối tác tin cậy Q3/2025 
(CÔNG TY TNHH SƠN 
JOTUN VIỆT NAM) 331 49.137.900  105.335.380  

22 TH003/10 10/10

Chiết khấu các sản phẩm 
sơn cao cấp Q3/2025  
(CÔNG TY TNHH SƠN 
JOTUN VIỆT NAM) 331 12.662.900  117.998.280  

23 TH004/10 11/10

Chiết khấu quản lý TT pha 
màu - Q3/2025 (CÔNG TY 
TNHH SƠN JOTUN VIỆT 
NAM) 331 7.852.200  125.850.480  

24 KC003/10 31/10
K.c doanh thu nghiệp vụ 
tài chính 911 125.850.480  

125.850.480  125.850.480  

… … … … … … … … …
130.980.080  130.980.080  
571.706.380  571.706.380  

 Năm 2025

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  
Khê, Thành phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 711 (Thu nhập khác)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Số dư cuối tháng 10

Cộng lũy kế từ đầu quý 4

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Cộng phát sinh tháng 07
Số dư cuối tháng 07

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 10
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Dưới đây trích sổ cái tài khoản 711 

 
Hình 2.12: Trích sổ cái TK 711 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

… … … … .. … …

9 TH003/07 13/07

Chiết khấu chương trình đối tác tin cậy 
Q2/2025 (CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN 
VIỆT NAM) 331 52.763.800 

10 TH004/07 13/07

Chiết khấu các sản phẩm sơn cao cấp 
Q2/2025  (CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN 
VIỆT NAM) 331 14.431.900 

11 TH005/07 13/07
Chiết khấu quản lý TT pha màu - Q2/2025 
(CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM) 331 6.286.000 

12 KC003/07 31/07 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính 911 138.395.700 

Cộng phát sinh tháng 07 138.395.700 138.395.700 

Số dư cuối tháng 07

13 TH001/09 12/09
Chiết khấu tháng 8/2025 (Công ty TNHH 
Sơn Jotun Việt Nam) 331 4.018.700 

… … … … … … …

20 TH001/10 10/10
Chiết khấu quý 3/2025 (Công ty TNHH Sơn 
Jotun Việt Nam) 331 56.197.200 

21 TH002/10 10/10

Chiết khấu chương trình đối tác tin cậy 
Q3/2025 (CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN 
VIỆT NAM) 331 49.137.900 

22 TH003/10 10/10

Chiết khấu các sản phẩm sơn cao cấp 
Q3/2025  (CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN 
VIỆT NAM) 331 12.662.900 

23 TH004/10 11/10
Chiết khấu quản lý TT pha màu - Q3/2025 
(CÔNG TY TNHH SƠN JOTUN VIỆT NAM) 331 7.852.200 

24 KC003/10 31/10 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính 911 125.850.480 

Cộng phát sinh tháng 10 125.850.480 125.850.480 

Số dư cuối tháng 10

… … … … … … …

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 130.980.080 130.980.080 

Cộng lũy kế từ đầu năm 571.706.380 571.706.380 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Giám đốc
Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

 Năm 2025
Tài khoản: 711 (Thu nhập khác)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, 
Thành phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI
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2.3 Thực trạng kế toán các khoản chi phí tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương 

Gia Thịnh 

a. Nội dung giá vốn hàng bán 

- Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến giá vốn hàng bán, kế toán lập 

phiếu xuất kho, ghi đúng số lượng và giá trị của hàng xuất bán. Căn cứ vào phiếu 

xuất kho kế toán lập bảng tổng hợp hàng hóa để xác định tổng giá vốn hàng hóa 

xuất ra trong kỳ. 

- Công ty áp dụng phương pháp bình quân gia quyền theo thời điểm để tính giá xuất 

kho. Đặc điểm này giúp công ty phản ánh sát thực biến động của giá thị trường vì 

đơn giá được cập nhật liên tục sau mỗi lần nhập hàng. 

b. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

c. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán 

d. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết tài khoản 632 

- Sổ cái tài khoản 632 

e. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ 1: Ngày 08/10/2025, Công ty cổ phần xây dựng và thiết bị năng lượng 

Phú Ninh mua hàng tại công ty( Đã trích ở nghiệp vụ 1 phần Doanh thu bán hàng) 

Từ nghiệp vụ bán hàng trên, hóa đơn điện tử kiêm phiếu xuất kho XH1002/10 được 

nhập vào phần mềm. 
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Hình 2.13: Phiếu xuất kho số XH1002/10 

Nghiệp vụ 2: Ngày 11/10/2025, Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Cường Hoa mua 

hàng tại công ty( Đã trích ở nghiệp vụ 1 phần Doanh thu bán hàng) 

Từ nghiệp vụ bán hàng trên, hóa đơn điện tử kiêm phiếu xuất kho XH1007/10 được 

nhập vào phần mềm. 
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Hình 2.14: Phiếu xuất kho số XH1007/10 

Sau khi nhập liệu, các số liệu sẽ được cập nhật tự động lên sổ nhật ký chung, sổ 

chi tiết tài khoản 632, sổ cái TK 632. 

Ghi chú: Xem sổ Nhật ký chung ở trang số 77 

Dưới đây trích sổ chi tiết tài khoản 632 
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Hình 2.15: Trích sổ chi tiết TK 632 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

1 XH1001/01 10/01

Xuất bán sơn, bột - hđ: 1 - 
Phú Mỹ (CÔNG TY CỔ 
PHẦN TAHHSIN PHÚ 
MỸ) 156 200.161.291  200.161.291  

2 XH1002/01 14/01

Xuất bán sơn, bột -  HĐ 2 - 
Văn Trỗi (Trường Cao 
đẳng Nguyễn Văn Trỗi) 156 15.438.718  215.600.009  

3 KC004/01 31/01 K.c giá vốn hàng bán 911 215.600.009  
215.600.009  215.600.009  

… … … … … … … … …

55 XH1002/10 08/10
Xuất bán sơn - HĐ: 31 
(Đoàn Ngọc Thọ) 156 3.265.234  5.369.483  

… … … … … … … … …

61 XH1007/10 11/10

Xuất bán sơn - HĐ: 37- 
Cường Hoa (CÔNG TY 
TNHH XÂY DỰNG MỸ 
THUẬT CƯỜNG HOA) 156 220.631.175  1.154.026.694  

62 XH1009/10 18/10

Xuất bán bột - HĐ: 38-  
CONSTRUCTION (CÔNG 
TY TNHH L.E.V.O 
ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION) 156 1.598.184  1.155.624.878  

63 XH1011/10 21/10

Xuất bán sơn - HĐ: 39 thay 
thế cho HĐ số 25 ngày 
27/08/2025 (CÔNG TY 
TNHH L.E.V.O 
ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION) 156 9.005.863  1.164.630.741  

64 XH1011/10 21/10

Xuất bán sơn - HĐ: 40 - 
Công ty Nam An Việt 
(CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG NAM AN VIỆT) 156 28.910.000  1.193.540.741  

65 XH1012/10 24/10

Xuất bán sơn - HĐ: 41-
Hiếu Văn (CÔNG TY 
TNHH MTV HIẾU VĂN) 156 29.800.519  1.223.341.260  

66 XH1013/10 31/10

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 42 - 
Cty Lâm Nguyễn (CÔNG 
TY TNHH LÂM NGUYỄN 
NAM HỘI AN) 156 41.604.089  1.264.945.349  

67 KC004/10 31/10 K.c giá vốn hàng bán 911 1.264.945.349  
1.264.945.349  1.264.945.349  

… … … … … … … … …
3.288.226.364  3.288.226.364  
5.771.188.234  5.771.188.234  

 Năm 2025

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  
Khê, Thành phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 632 (Giá vốn hàng bán)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Cộng phát sinh tháng 01
Số dư cuối tháng 01

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 10
Số dư cuối tháng 10
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Dưới đây trích sổ cái tài khoản 632 

 
Hình 2.16: Trích sổ cái TK 632 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2
Số dư đầu kỳ x

… … … … … … …

54 XH1001/10 07/10
Xuất bán sơn - HĐ: 30 - Phú Ninh 
(Đoàn Ngọc Thọ) 156 2.104.249 

55 XH1002/10 08/10
Xuất bán sơn - HĐ: 31 (Đoàn Ngọc 
Thọ) 156 3.265.234 

.. .. .. .. .. ..

60 XH1006/10 11/10

Xuất bán sơn - HĐ: 36- Cường Hoa 
(CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ 
THUẬT CƯỜNG HOA) 156 273.747.805 

61 XH1007/10 11/10

Xuất bán sơn - HĐ: 37- Cường Hoa 
(CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MỸ 
THUẬT CƯỜNG HOA) 156 220.631.175 

62 XH1009/10 18/10

Xuất bán bột - HĐ: 38-  
CONSTRUCTION (CÔNG TY TNHH 
L.E.V.O ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION) 156 1.598.184 

63 XH1011/10 21/10

Xuất bán sơn - HĐ: 39 thay thế cho HĐ 
số 25 ngày 27/08/2025 (CÔNG TY 
TNHH L.E.V.O ARCHITECTURE & 
CONSTRUCTION) 156 9.005.863 

64 XH1011/10 21/10

Xuất bán sơn - HĐ: 40 - Công ty Nam 
An Việt (CÔNG TY TNHH XÂY 
DỰNG NAM AN VIỆT) 156 28.910.000 

65 XH1012/10 24/10
Xuất bán sơn - HĐ: 41-Hiếu Văn 
(CÔNG TY TNHH MTV HIẾU VĂN) 156 29.800.519 

66 XH1013/10 31/10

Xuất bán sơn, bột - HĐ: 42 - Cty Lâm 
Nguyễn (CÔNG TY TNHH LÂM 
NGUYỄN NAM HỘI AN) 156 41.604.089 

67 KC006/10 31/10 K.c giá vốn hàng bán 911 1.264.945.349 
Cộng phát sinh tháng 10 1.264.945.349 1.264.945.349 
Số dư cuối tháng 10

… … … … … … …
Cộng lũy kế từ đầu quý 4 3.288.226.364 3.288.226.364 
Cộng lũy kế từ đầu năm 5.771.188.234 5.771.188.234 
Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành 
phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)
SỔ CÁI

 Năm 2025
Tài khoản: 632 (Giá vốn hàng bán)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Giám đốc
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2.3.2 Kế toán chi phí tài chính tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương 

Gia Thịnh 

a. Nội dung chi phí tài chính 

- Chi phí tài chính của công ty bao gồm chủ yếu là lãi tiền vay 

b. Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo nợ 

- Sổ phụ ngân hàng 

- Phiếu chi 

c. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 635 – Chi phí tài chính 

d. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết tài khoản 635 

- Sổ cái tài khoản 635 

e. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ 1: Ngày 06/10/2025, nhận được giấy báo nợ của ngân hàng lãi tiền vay 

của công ty là 289.315 nghìn đồng, công ty đã thanh toán. 
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Hình 2.17: Giấy báo nợ của ngân hàng 

Sau khi nhận được giấy báo nợ, kế toán kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm theo các 

thao tác sau: 

Vào phân hệ “Thu chi” => “Phiếu chi tiền gửi (báo nợ)” nhập dữ liệu vào phần mềm 

(PHỤ LỤC 12). 

Sau khi nhập liệu, các số liệu sẽ được cập nhật tự động lên sổ nhật ký chung, sổ chi 

tiết TK 635, sổ cái TK 635. 

Ghi chú: Xem sổ Nhật ký chung ở trang số 77 

Dưới đây trích sổ chi tiết tài khoản 635 
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Hình 2.18: Trích sổ chi tiết 635 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

… … … … … … …

52 CG003/10 06/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT 
NAM - CHI NHÁNH BẮC 
ĐÀ NẴNG) 1121 289.315  289.315  

53 CG006/10 13/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT 
NAM - CHI NHÁNH BẮC 
ĐÀ NẴNG) 1121 235.068  524.383  

54 CG009/10 20/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT 
NAM - CHI NHÁNH BẮC 
ĐÀ NẴNG) 1121 10.126  534.509  

55 CG011/10 23/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT 
NAM - CHI NHÁNH BẮC 
ĐÀ NẴNG) 1121 280.274  814.783  

56 CG015/10 27/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 
CÔNG THƯƠNG VIỆT 
NAM - CHI NHÁNH BẮC 
ĐÀ NẴNG) 1121 11.119.462  11.934.245  

57 KC006/10 31/10 K.c Chi phí tài chính 911 11.934.245  
… … … … … … …

12.852.152  12.852.152  

36.183.641  36.183.641  
161.141.262  161.141.262  

 Năm 2025

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  
Khê, Thành phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 635 (Chi phí tài chính)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 12
Số dư cuối tháng 12
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Dưới đây trích sổ cái tài khoản 635 

 
Hình 2.19: Trích sổ cái TK 635 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

… … … … … …

52 CG003/10 06/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 289.315 

53 CG006/10 13/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 235.068 

54 CG009/10 20/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 10.126 

55 CG011/10 23/10

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 280.274 

… … … … … …

62 CG015/11 25/11

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 10.794.695 

63 KC006/11 30/11 K.c Chi phí tài chính 911 11.397.244 

Cộng phát sinh tháng 11 11.397.244 11.397.244 

Số dư cuối tháng 11

… .. … … … …

70 CG021/12 19/12

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 813.698 

71 CG022/12 25/12

Lãi tiền vay (NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 10.159.624 

72 KC006/12 31/12 K.c Chi phí tài chính 911 12.852.152 

Cộng phát sinh tháng 12 12.852.152 12.852.152 

Số dư cuối tháng 12

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 36.183.641 36.183.641 

Cộng lũy kế từ đầu năm 161.141.262 161.141.262 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Giám đốc
Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

 Năm 2025
Tài khoản: 635 (Chi phí tài chính)

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành 
phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI
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2.3.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Trương Gia Thịnh 

a. Nội dung chi phí quản lý kinh doanh 

Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 

- Kế toán chi phí bán hàng TK 6421 trong năm công ty không phát sinh chi phí bán 

hàng. 

- Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp TK 6422 của công ty bao gồm các khoản chi 

phí như: phí dịch vụ ngân hàng, cước Internet, tính tiền lương nhân viên, trích nộp 

BHXH – BHYT – BHTN văn phòng,… 

b. Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Giấy báo nợ 

- Phiếu chi 

- Bảng thanh toán tiền lương 

- Sổ theo dõi công cụ dụng cụ, bảng tính khấu hao TSCĐ 

c. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 642 – Chi phí quản lý kinh doanh 

Trong đó: + Tài khoản 6421 – Chi phí bán hàng 

           + Tài khoản 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp 

d. Sổ sách sử dụng 

- Sổ nhật ký chung 

- Sổ chi tiết tài khoản 6422 

- Sổ cái tài khoản 642 

e. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

Nghiệp vụ 1: Dựa vào bảng chấm công tháng 11, kế toán thực hiện việc tính lương 

tháng 11/2025 cho nhân viên các bộ phận. 
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 Hình 2.20: Bảng châm công tháng 11 năm 2025 
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 Hình 2.21: Bảng tính lương tháng 11 năm 2025 
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Dựa vào bảng lương tháng 11/2025, Kế toán nhập liệu vào phần mềm hạch toán lương 

nhân viên công ty (PHỤ LỤC 13) 

Sau khi hạch toán lương vào phần mềm và trích các khoản bảo hiểm trừ vào lương 

người lao động, kế toán thực hiện bút toán chi lương cho nhân viên. 

Phần mềm sẽ cập nhật vào phiếu chi, kế toán nhấn “Chi tiền” phiếu chi được kết xuất 

như sau: (PHỤ LỤC 14) 

Dựa vào bảng thanh toán tiền lương của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh, Kế toán trích các khoản bảo hiểm theo quy định tính vào chi phí 

doanh nghiệp ( BHXH 17,5%; BHYT 3%; BHTN 1%). 

BẢNG TRÍCH BHXH, BHYT, BHTN THÁNG 11 NĂM 2025 
            

ST
T 

HỌ VÀ TÊN 

   Các khoản trừ  

 LƯƠNG 
CƠ BẢN  

 DN TRÍCH 
BHXH 17,5%  

 DN TRÍCH 
BHYT 3%  

 DN TRÍCH 
BHTN 1%  

1 
Trương Hữu 
Trung 

      
11.000.000  

                          
1.925.000  

                             
330.000  

                          
110.000  

2 
Lê Thị Kim 
Phương 

        
9.500.000  

                          
1.662.500  

                             
285.000  

                            
95.000  

3 
Huỳnh Thị 
Tuyết Mai 

        
8.000.000  

                          
1.400.000  

                             
240.000  

                            
80.000  

4 
Trần Công 
Trường 

        
7.000.000  

                          
1.225.000  

                             
210.000  

                            
70.000  

5 
Trần Hữu Quí 

        
7.000.000  

                          
1.225.000  

                             
210.000  

                            
70.000  

6 
Nguyễn Đức 
Dương 

        
7.000.000  

                          
1.225.000  

                             
210.000  

                            
70.000  

7 
 Lê Anh Viễn 

        
7.000.000  

                          
1.225.000  

                             
210.000  

                            
70.000  

Tổn
g   

      
56.500.000  

                          
9.887.500  

                          
1.695.000  

                          
565.000  

 

Hình 2.22: Bảng trích BHXH, BHYT, BHTN tháng 11 năm 2025 

Dựa vào bảng trích bảo hiểm tháng 11/2025, Kế toán nhập liệu vào phần mềm hạch 

toán BHXH, BHYT, BHTN như sau (PHỤ LỤC 15) 

Nghiệp vụ 2: Ngày 30/11/2025, Công ty chi tiền trả cước Internet FPT của Công ty 

Cổ phần Viễn thông FPT với tổng số tiền thanh toán là 300.000 đồng (bao gồm VAT 

10%). 
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Hình 2.23: Hoá đơn GTGT số 4708020 

Kế toán căn cứ vào Hoá đơn GTGT ghi nhận vào phần mềm theo thao tác: Vào phân 

hệ “Thu chi” => “Phiếu chi tiền mặt” để nhập dữ liệu vào phần mềm (PHỤ LỤC 

16) 

Sau khi nhập liệu, các số liệu sẽ được cập nhật tự động lên sổ nhật ký chung, sổ chi 

tiết TK 6422, sổ cái TK 642. 

Ghi chú: Xem sổ Nhật ký chung ở trang số 77 

Dưới đây trích sổ chi tiết tài khoản 6422 
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Hình 2.24: Trích sổ chi tiết TK 6422 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4

… … … … … … … … …

159 CG007/11 26/11

Phí dịch vụ ngân hàng 
(NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI CỔ PHẦN CÔNG 
THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ 
NẴNG) 1121 35.000  103.000  

160 CG008/11 28/11

Phí dịch vụ ngân hàng 
(NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI CỔ PHẦN CÔNG 
THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ 
NẴNG) 1121 20.000  123.000  

161 CG009/11 28/11

Phí dịch vụ ngân hàng 
(NGÂN HÀNG THƯƠNG 
MẠI CỔ PHẦN CÔNG 
THƯƠNG VIỆT NAM - 
CHI NHÁNH BẮC ĐÀ 
NẴNG) 1121 10.000  133.000  

162 CM004/11 30/11

Cước Internet FPT hđ 
4708020 (CN Đà Nẵng - 
Công ty Cổ Phần Viễn 
Thông FPT) 1111 272.727  405.727  

163 TH005/11 30/11

Hạch toán BHXH, BHYT, 
BHTN (Kế Toán Công Ty 
TNHH Thương Mại & Dv 
Trương Gia Thịnh) 3383 9.887.500  10.293.227  

164 TH005/11 30/11

Hạch toán BHXH, BHYT, 
BHTN (Kế Toán Công Ty 
TNHH Thương Mại & Dv 
Trương Gia Thịnh) 3384 1.695.000  11.988.227  

165 TH005/11 30/11

Hạch toán BHXH, BHYT, 
BHTN (Kế Toán Công Ty 
TNHH Thương Mại & Dv 
Trương Gia Thịnh) 3385 565.000  12.553.227  

166 TH008/11 30/11

Hạch toán chi phí lương 
(Kế Toán Công Ty TNHH 
Thương Mại & Dv Trương 
Gia Thịnh) 334 59.400.000  71.953.227  

167 KC006/11 30/11
K.c Chi phí quản lý doanh 
nghiệp 911 71.953.227  

71.953.227  71.953.227  

… … … … … … … … …
216.021.601  216.021.601  
507.422.884  507.422.884  

 Năm 2025

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S19-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  
Khê, Thành phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản: 6422 (Chi phí quản lý doanh nghiệp)
Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số phát sinh Số dư

Số dư đầu kỳ

Số dư cuối kỳ

Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

Cộng lũy kế từ đầu quý 4
Cộng lũy kế từ đầu năm

Cộng phát sinh tháng 11
Số dư cuối tháng 11
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Dưới đây trích sổ cái tài khoản 642 

 
Hình 2.25: Trích sổ cái TK 642 năm 2025 

Số hiệu
Ngày 
tháng

Nợ Có

A B C D E 1 2

Số dư đầu kỳ x

… … … … … … …

159 CG007/11 26/11

Phí dịch vụ ngân hàng (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 35.000 

160 CG008/11 28/11

Phí dịch vụ ngân hàng (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 20.000 

161 CG009/11 28/11

Phí dịch vụ ngân hàng (NGÂN HÀNG 
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG 
VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC ĐÀ NẴNG) 1121 10.000 

162 CM004/11 30/11

Cước Internet FPT hđ 4708020 (CN Đà Nẵng - 
Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT) 1111 272.727 

163 TH005/11 30/11

Hạch toán BHXH, BHYT, BHTN (Kế Toán 
Công Ty TNHH Thương Mại & Dv Trương 
Gia Thịnh) 3383 9.887.500 

164 TH005/11 30/11

Hạch toán BHXH, BHYT, BHTN (Kế Toán 
Công Ty TNHH Thương Mại & Dv Trương 
Gia Thịnh) 3384 1.695.000 

165 TH005/11 30/11

Hạch toán BHXH, BHYT, BHTN (Kế Toán 
Công Ty TNHH Thương Mại & Dv Trương 
Gia Thịnh) 3385 565.000 

166 TH008/11 30/11

Hạch toán chi phí lương (Kế Toán Công Ty 
TNHH Thương Mại & Dv Trương Gia 
Thịnh) 334 59.400.000 

167 KC006/11 30/11 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 911 71.953.227 

Cộng phát sinh tháng 11 71.953.227 71.953.227 

Số dư cuối tháng 11

… … … … … … …

Cộng lũy kế từ đầu quý 4 216.021.601 216.021.601 

Cộng lũy kế từ đầu năm 507.422.884 507.422.884 

Số dư cuối kỳ x

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Người ghi sổ Giám đốc
Ngày mở sổ: 01/01/2025 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

 Năm 2025
Tài khoản: 642 (Chi phí quản lý kinh doanh )

Đơn vị tính : Đồng

STT
Chứng từ

Diễn giải
TK
 ĐƯ

Số tiền

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, 
Thành phố Đà Nẵng  (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)

SỔ CÁI



67  
 

 

2.3.4 Kế toán chi phí khác tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia 

Thịnh 

Trong năm 2025, công ty không phát sinh nghiệp vụ chi phí khác 

2.3.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

Ngày 31/12/2025, Căn cứ vào BCKQHĐKD và bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ 

mua vào không có hóa đơn để lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 

Cách xác định chi phí thuế TNDN như sau: 

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác 

                                = (5.847.826.764  + 44.059 ) – (5.771.188.234 + 161.141.262 + 

507.422.884  ) + 571.706.380  = -20.175.177 

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản 

lỗ được kết chuyển theo quy định) 

                                = -20.175.177 – 0  

                                = -20.175.177 

=> Căn cứ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, do thu nhập tính thuế nhỏ hơn 0, doanh 

nghiệp không phải nộp thuế TNDN hiện hành.  

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN 
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Hình 2.26: Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

PHỤ LỤC BCKQHDKD 
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Hình 2.27: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 
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2.4 Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

a. Chứng từ sử dụng 

- Bảng kê, bút toán kết chuyển cuối kỳ  

b. Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh 

c. Sổ sách sử dụng 

- Sổ cái các tài khoản về doanh thu: TK 511, TK 515, TK 711 

- Sổ cái các tài khoản về chi phí: TK 632, TK 635, TK 642, TK 811 

d. Minh họa nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

- Cuối tháng, kế toán sẽ thực hiện các bút toán kết chuyển các khoản DT, CP của các 

TK 511, 515, 711, 632, 635, 642, sang TK 911, sau đó số dư của TK 911 sẽ được kết 

chuyển sang TK 421 để thực hiện xác định KQKD trong năm tại công ty. (PHỤ LỤC 

17) 

Để xem Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán vào phân hệ “Báo cáo tài 

chính” -> “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh”.(PHỤ LỤC18) 

Dưới đây là trích sổ cái tài khoản 911 
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Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03b-DNN 

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành phố 
Đà Nẵng 

(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 
 

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)         

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

 Năm 2025 

Tài khoản: 911 (Xác định kết quả kinh doanh) 

Đơn vị tính : Đồng 

STT 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 
 ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày  
tháng 

Nợ Có 

A B C D E 1 2 

  Số dư đầu kỳ x     

1 KC001/01 31/01 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   215.691.945   

2 KC002/01 31/01 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   3.691   

3 KC003/01 31/01 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính  711   708.500   

4 KC004/01 31/01 K.c giá vốn hàng bán  632 215.600.009     

5 KC005/01 31/01 K.c Chi phí tài chính 635 265.494     

6 KC006/01 31/01 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 37.012.863     

7 KC007/01 31/01 Kết chuyển lỗ tháng 01/2025 4212   36.474.230   

  Cộng phát sinh tháng 01   252.878.366   252.878.366   

  Số dư cuối tháng 01       

8 KC001/02 28/02 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   21.174.000   

9 KC002/02 28/02 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   3.480   

10 KC003/02 28/02 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính  711   134.264.200   

11 KC004/02 28/02 K.c giá vốn hàng bán  632 21.163.620     

12 KC005/02 28/02 K.c Chi phí tài chính 635 29.686.693     

13 KC006/02 28/02 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 36.086.113     

14 KC007/02 28/02 Kết chuyển lãi tháng 02/2025 4212         68.505.254    

  Cộng phát sinh tháng 02   155.441.680   155.441.680   

  Số dư cuối tháng 02       

15 KC001/03 31/03 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   32.196.400   

16 KC002/03 31/03 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   1.844   

17 KC003/03 31/03 K.c giá vốn hàng bán  632 32.190.701     

18 KC004/03 31/03 K.c Chi phí tài chính 635 13.924.895     

19 KC005/03 31/03 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 30.424.863     

20 KC006/03 31/03 Kết chuyển lỗ tháng 03/2025 4212   44.342.215   

  Cộng phát sinh tháng 03   76.540.459   76.540.459   

  Số dư cuối tháng 03       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 1   484.860.505   484.860.505   

21 KC001/04 30/04 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   61.259.700   
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22 KC002/04 30/04 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   2.109   

23 KC003/04 30/04 K.c giá vốn hàng bán  632 61.228.844     

24 KC004/04 30/04 K.c Chi phí tài chính 635 14.826.220     

25 KC005/04 30/04 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 30.240.227     

26 KC006/04 30/04 Kết chuyển lỗ tháng 04/2025 4212   45.033.482   

  Cộng phát sinh tháng 04   106.295.291   106.295.291   

  Số dư cuối tháng 04       

27 KC001/05 31/05 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   133.822.000   

28 KC002/05 31/05 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   2.820   

29 KC003/05 31/05 K.c giá vốn hàng bán  632 134.150.931     

30 KC004/05 31/05 K.c Chi phí tài chính 635 14.550.587     

31 KC005/05 31/05 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 36.420.000     

32 KC006/05 31/05 Kết chuyển lỗ tháng 05/2025 4212   51.296.698   

  Cộng phát sinh tháng 05   185.121.518   185.121.518   

  Số dư cuối tháng 05       

33 KC001/06 30/06 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   635.676.000   

34 KC002/06 30/06 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   5.134   

35 KC003/06 30/06 K.c giá vốn hàng bán  632 634.839.970     

36 KC004/06 30/06 K.c Chi phí tài chính 635 14.498.403     

37 KC005/06 30/06 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 30.229.900     

38 KC006/06 30/06 Kết chuyển lỗ tháng 06/2025 4212   43.887.139   

  Cộng phát sinh tháng 06   679.568.273   679.568.273   

  Số dư cuối tháng 06       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 2   970.985.082   970.985.082   

39 KC001/07 31/07 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   181.968.778   

40 KC002/07 31/07 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   4.250   

41 KC003/07 31/07 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính  711   138.395.700   

42 KC004/07 31/07 K.c giá vốn hàng bán  632 170.243.845     

43 KC005/07 31/07 K.c Chi phí tài chính 635 14.667.007     

44 KC006/07 31/07 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 30.167.227     

45 KC007/07 31/07 Kết chuyển lãi tháng 07/2025 4212 105.290.649     

  Cộng phát sinh tháng 07   320.368.728   320.368.728   

  Số dư cuối tháng 07       

46 KC001/08 31/08 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   92.601.000   

47 KC002/08 31/08 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   1.783   

48 KC003/08 31/08 K.c giá vốn hàng bán  632 92.615.406     

49 KC004/08 31/08 K.c Chi phí tài chính 635 11.206.628     

50 KC005/08 31/08 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 30.298.227     

51 KC006/08 31/08 Kết chuyển lỗ tháng 08/2025 4212   41.517.478   

  Cộng phát sinh tháng 08   134.120.261   134.120.261   

  Số dư cuối tháng 08       

52 KC001/09 30/09 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   1.127.516.000   

53 KC002/09 30/09 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   4.427   
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54 KC003/09 30/09 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính  711   167.357.900   

55 KC004/09 30/09 K.c giá vốn hàng bán  632 1.120.928.544     

56 KC005/09 30/09 K.c Chi phí tài chính 635 11.331.694     

57 KC006/09 30/09 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 30.521.863     

58 KC007/09 30/09 Kết chuyển lãi tháng 09/2025 4212 132.096.226     

  Cộng phát sinh tháng 09   1.294.878.327   1.294.878.327   

  Số dư cuối tháng 09       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 3   1.749.367.316   1.749.367.316   

59 KC001/10 31/10 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   1.313.531.793   

60 KC002/10 31/10 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   7.198   

61 KC003/10 31/10 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính  711   125.850.480   

62 KC004/10 31/10 K.c giá vốn hàng bán  632 1.264.945.349     

63 KC005/10 31/10 K.c Chi phí tài chính 635 11.934.245     

64 KC006/10 31/10 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 71.913.227     

65 KC007/10 31/10 Kết chuyển lãi tháng 10/2025 4212 90.596.650     

  Cộng phát sinh tháng 10   1.439.389.471   1.439.389.471   

  Số dư cuối tháng 10       

66 KC001/11 30/11 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   35.400.000   

67 KC002/11 30/11 k.c doanh thu hoạt động tài chính  515   7.323   

68 KC003/11 30/11 K.c doanh thu nghiệp vụ tài chính  711   5.129.600   

69 KC004/11 30/11 K.c giá vốn hàng bán  632 35.272.700     

70 KC005/11 30/11 K.c Chi phí tài chính 635 11.397.244     

71 KC006/11 30/11 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 71.953.227     

72 KC007/11 30/11 Kết chuyển lỗ tháng 11/2025 4212   78.086.248   

  Cộng phát sinh tháng 11   118.623.171   118.623.171   

  Số dư cuối tháng 11       

73 KC001/12 31/12 K.c doanh thu bán hàng hoá  5111   1.996.989.148   

74 KC002/12 31/12 K.c giá vốn hàng bán  632 1.988.008.315     

75 KC003/12 31/12 K.c Chi phí tài chính 635 12.852.152     

76 KC004/12 31/12 K.c Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 72.155.147     

77 KC005/12 31/12 Kết chuyển lỗ tháng 12/2025 4212   76.026.466   

  Cộng phát sinh tháng 12   2.073.015.614   2.073.015.614   

  Số dư cuối tháng 12       

  Cộng lũy kế từ đầu quý 4   3.631.028.256   3.631.028.256   

  Cộng lũy kế từ đầu năm   6.836.241.159   6.836.241.159   

  Số dư cuối kỳ x     

              

Ngày mở sổ: 01/01/2025   Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 

Hình 2.28: Sổ cái TK 911 năm 2025 
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

 

 
Hình 2.29: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh  
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Dưới đây là trích yếu xem sổ nhật ký chung 

Đơn vị : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƯƠNG GIA THỊNH Mẫu số S03a-DNN 

Địa chỉ : K221/23B Trường Chinh, Phường An  Khê, Thành 

phố Đà Nẵng 
(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC 

 

ngày 26/08/2016 của Bộ Trưởng BTC)         

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

 Năm 2025 

Đơn vị tính : Đồng 

STT 

Chứng từ 

Diễn giải 

Số 

hiệu 

tài 

khoản 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày  

tháng 
Nợ Có 

A B C D E 1 2 

… … … … … … … 

2563 CG003/10 06/10/25 

Lãi tiền vay NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG 635 289.315     

2564 CG003/10 06/10/25 

Lãi tiền vay NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG 1121   289.315   

… … … … … … … 

2585 TM006/10 08/10/25 

Doanh thu bán hàng hoá 

Đoàn Ngọc Thọ 1111 3.270.000     

2586 TM006/10 08/10/25 

Doanh thu bán hàng hoá 

Đoàn Ngọc Thọ 5111   3.270.000   

2587 TM006/10 08/10/25 

Thuế GTGT đầu ra Đoàn 

Ngọc Thọ 1111 261.600     

2588 TM006/10 08/10/25 

Thuế GTGT đầu ra Đoàn 

Ngọc Thọ 33311   261.600   

… … … … … … …. 

2591 XH1002/10 08/10/25 

Xuất bán sơn - HĐ: 31 Đoàn 

Ngọc Thọ 632 3.265.234     

2592 XH1002/10 08/10/25 

Xuất bán sơn - HĐ: 31 Đoàn 

Ngọc Thọ 156   3.265.234   

… … … … … … … 

2631 TH001/10 10/10/25 

Chiết khấu Quý 3/2025 theo 

doanh số bán hàng từ 

01/07/2025 đến 30/09/2025 

(Điều chỉnh giảm) Công ty 

TNHH Sơn Jotun Việt Nam 331 56.197.200     

2632 TH001/10 10/10/25 

Chiết khấu Quý 3/2025 theo 

doanh số bán hàng từ 711   56.197.200   
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01/07/2025 đến 30/09/2025 

(Điều chỉnh giảm) Công ty 

TNHH Sơn Jotun Việt Nam 

2633 TH001/10 10/10/25 

Chiết khấu quý 3/2025 Công 

ty TNHH Sơn Jotun Việt 

Nam 331 4.495.776     

2634 TH001/10 10/10/25 

Chiết khấu quý 3/2025 Công 

ty TNHH Sơn Jotun Việt 

Nam 1331   4.495.776   

2635 TH002/10 10/10/25 

Chiết khấu chương trình đối 

tác tin cậy Q3/2025 (Ref: 

SLS/057/2025) theo doanh số 

bán hàng từ 01/07/2025 đến 

30/09/2025 (Điều chỉnh giảm) 

CÔNG TY TNHH SƠN 

JOTUN VIỆT NAM 331 49.137.900     

2636 TH002/10 10/10/25 

Chiết khấu chương trình đối 

tác tin cậy Q3/2025 (Ref: 

SLS/057/2025) theo doanh số 

bán hàng từ 01/07/2025 đến 

30/09/2025 (Điều chỉnh giảm) 

CÔNG TY TNHH SƠN 

JOTUN VIỆT NAM 711   49.137.900   

2637 TH002/10 10/10/25 

Chiết khấu chương trình đối 

tác tin cậy Q3/2025 CÔNG 

TY TNHH SƠN JOTUN 

VIỆT NAM 331 3.931.032     

2638 TH002/10 10/10/25 

Chiết khấu chương trình đối 

tác tin cậy Q3/2025 CÔNG 

TY TNHH SƠN JOTUN 

VIỆT NAM 1331   3.931.032   

… … … … … … … 

2651 XH1007/10 11/10/25 

Xuất bán sơn - HĐ: 37- 

Cường Hoa CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT CƯỜNG HOA 131 220.937.000     

2652 XH1007/10 11/10/25 

Xuất bán sơn - HĐ: 37- 

Cường Hoa CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT CƯỜNG HOA 5111   220.937.000   

2653 XH1007/10 11/10/25 

Thuế GTGT Xuất bán sơn - 

HĐ: 37- Cường Hoa CÔNG 

TY TNHH XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT CƯỜNG HOA 131 17.674.960     

2654 XH1007/10 11/10/25 

Thuế GTGT Xuất bán sơn - 

HĐ: 37- Cường Hoa CÔNG 

TY TNHH XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT CƯỜNG HOA 33311   17.674.960   
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2655 XH1007/10 11/10/25 

Xuất bán sơn - HĐ: 37- 

Cường Hoa CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT CƯỜNG HOA 632 220.631.175     

2656 XH1007/10 11/10/25 

Xuất bán sơn - HĐ: 37- 

Cường Hoa CÔNG TY 

TNHH XÂY DỰNG MỸ 

THUẬT CƯỜNG HOA 156   220.631.175   

… … … … … … … 

2769 TG007/10 31/10/25 

Lãi TGNH NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG 1121 7.198     

2770 TG007/10 31/10/25 

Lãi TGNH NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

CÔNG THƯƠNG VIỆT 

NAM - CHI NHÁNH BẮC 

ĐÀ NẴNG 515   7.198   

… … … … … … … 

2945 TH005/11 30/11/25 

Hạch toán BHXH, BHYT, 

BHTN Kế Toán Công Ty 

TNHH Thương Mại & Dv 

Trương Gia Thịnh 6422 9.887.500     

2946 TH005/11 30/11/25 

Hạch toán BHXH, BHYT, 

BHTN Kế Toán Công Ty 

TNHH Thương Mại & Dv 

Trương Gia Thịnh 3383   9.887.500   

2947 TH005/11 30/11/25 

Hạch toán BHXH, BHYT, 

BHTN Kế Toán Công Ty 

TNHH Thương Mại & Dv 

Trương Gia Thịnh 6422 1.695.000     

2948 TH005/11 30/11/25 

Hạch toán BHXH, BHYT, 

BHTN Kế Toán Công Ty 

TNHH Thương Mại & Dv 

Trương Gia Thịnh 3384   1.695.000   

2949 TH005/11 30/11/25 

Hạch toán BHXH, BHYT, 

BHTN Kế Toán Công Ty 

TNHH Thương Mại & Dv 

Trương Gia Thịnh 6422 565.000     

2950 TH005/11 30/11/25 

Hạch toán BHXH, BHYT, 

BHTN Kế Toán Công Ty 

TNHH Thương Mại & Dv 

Trương Gia Thịnh 3385   565.000   

2951 TH008/11 30/11/25 

Hạch toán chi phí lương Kế 

Toán Công Ty TNHH 

Thương Mại & Dv Trương 

Gia Thịnh 6422 59.400.000     
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2952 TH008/11 30/11/25 

Hạch toán chi phí lương Kế 

Toán Công Ty TNHH 

Thương Mại & Dv Trương 

Gia Thịnh 334   59.400.000   

… … … … … … … 

2961 CM003/11 30/11/25 

Chi lương nhân viên công ty  

Kế Toán Công Ty TNHH 

Thương Mại & Dv Trương 

Gia Thịnh 334 53.467.500     

2962 CM003/11 30/11/25 

Chi lương nhân viên công ty  

Kế Toán Công Ty TNHH 

Thương Mại & Dv Trương 

Gia Thịnh 1111   53.467.500   

2963 CM004/11 30/11/25 

Cước Internet FPT hđ 

4708020 CN Đà Nẵng - Công 

ty Cổ Phần Viễn Thông FPT 6422 272.727     

2964 CM004/11 30/11/25 

Cước Internet FPT hđ 

4708020 CN Đà Nẵng - Công 

ty Cổ Phần Viễn Thông FPT 1111   272.727   

2965 CM004/11 30/11/25 

Cước Internet FPT hđ 

4708020 CN Đà Nẵng - Công 

ty Cổ Phần Viễn Thông FPT 1331 27.273     

2966 CM004/11 30/11/25 

Cước Internet FPT hđ 

4708020 CN Đà Nẵng - Công 

ty Cổ Phần Viễn Thông FPT 1111   27.273   

… … … … … … … 

  Tổng cộng số phát sinh    59.682.255.542   59.682.255.542   

Ngày mở sổ: 01/01/2025   Ngày 31 tháng 12 năm 2025 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Hình 2.30: Trích sổ nhật ký chung năm 2025 
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CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN 

CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƯƠNG GIA THỊNH 

3.1 Đánh giá về thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

   Qua thời gian nghiên cứu thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh, được sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty, em nhận thấy về 

công tác kế toán và hệ thống sổ sách của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh tương đối hoàn chỉnh, bộ máy kế toán được bố trị hợp lý, đội ngũ 

nhân viên đều có trình độ, có năng lực. Các phòng làm việc luôn tập trung cao độ, 

phân công công việc rõ ràng, có tinh thần trách nhiệm cao. 

3.1.1 Ưu điểm 

- Về chứng từ sử dụng: 

+ Công ty sử dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT – BTC hoàn toàn phù 

hợp với quy mô doanh nghiệp nhỏ và vừa, giúp bộ máy kế toán vận hành tinh gọn, 

hiệu quả. 

+ Chứng từ kế toán: Công ty đã thực hiện tốt việc lập và sử dụng chứng từ kế toán. 

Các chứng từ được lập đầy đủ, chính xác và phản ánh trung thực các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh. Việc quản lý chứng từ hiệu quả đã giúp công ty cung cấp thông 

tin kế toán một cách kịp thời và chính xác cho việc hạch toán và quản lý tài chính. 

Bên cạnh đó, công ty luôn tuân thủ nghiêm ngặt việc xuất hóa đơn đúng thời điểm 

theo quy định. 

- Sổ kế toán và hình thức ghi sổ: Công ty áp dụng hình thức ghi sổ “Nhật ký chung”, 

hình thức này phù hợp với đặc điểm kinh doanh bán hàng và bộ máy kế toán của công 

ty.  

- Phần mềm kế toán: Việc sử dụng phần mềm kế toán VIETDA ACCOUNTING đã 

giúp cho công ty giảm thiểu được thời gian, chi phí, nhân công của công ty. Việc ứng 

dụng công nghệ vào quá trình kinh doanh giúp cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

tại công ty được nhập liệu nhanh chóng, cung cấp các số liệu chính xác cho lãnh đạo 

của công ty. Kế toán chỉ cần nhập liệu chính xác các thông tin trên chứng từ, PMKT 

sẽ tự động cập nhật lên các sổ kế toán có liên quan và lập Báo cáo tài chính chính xác 

nhất, từ đó có thể tránh được những sai sót, đảm bảo sự chính xác cao nhất. 

- Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 
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+ Việc ghi nhận doanh thu tại Công ty được thực hiện dựa trên nguyên tắc thời điểm 

chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa cho khách hàng. Mọi nghiệp vụ bán hàng đều 

được hạch toán ngay khi hàng xuất kho và khách hàng chấp nhận thanh toán, đảm 

bảo tuân thủ đúng quy định về thời điểm ghi nhận doanh thu trong kế toán thương 

mại. Quy trình này giúp phản ánh chính xác quy mô hoạt động kinh doanh và đảm 

bảo tính trung thực, kịp thời của thông tin tài chính.  

  Hệ thống chứng từ và hồ sơ lưu trữ doanh thu được tập hợp đầy đủ và khoa học cho 

từng đơn hàng. Mỗi nghiệp vụ bán ra đều kèm theo bộ hồ sơ hoàn chỉnh bao gồm: 

Phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa và hóa đơn GTGT. Việc lưu trữ bài bản 

này không chỉ đảm bảo tính đầy đủ, hợp pháp trong việc ghi nhận doanh thu mà còn 

phục vụ đắc lực cho công tác đối soát công nợ khách hàng, kiểm tra kho bãi và thực 

hiện nghĩa vụ quyết toán thuế với cơ quan nhà nước. 

+ Về tổ chức kế toán chi phí: Chi phí là một vấn đề mà nhà quản lý luôn quan tâm và 

tìm mọi cách để quản lý, nhằm tránh lãng phí. Vì vậy, công tác hạch toán chi phí tại 

Công ty bước đầu được đảm bảo đầy đủ và kịp thời khi phát sinh. 

+ Về tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh: Tuân thủ và thực hiện dúng quy 

định theo Thông tư 133/2016/TT – BTC về quy trình kết chuyển doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Sổ sách kế toán được lập chi tiết như sổ TK 

911, TK 511, TK 632, TK 642,… và tiến hành lập báo cáo tài chính đúng kỳ . 

3.1.2 Nhược điểm 

Bên cạnh những ưu điểm nói trên thì kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh Công ty còn tồn tại một số hạn chế sau: 

+ Qua quá trình rà soát hệ thống chứng từ đối với mảng bán hàng công nợ, tôi nhận 

thấy ký hiệu giữa chứng từ Doanh thu bán hàng và Giá vốn hàng bán hiện đang 

được đặt trùng nhau. Khi trả cứu mã hàng XH1007/10, không biết đó là tiền khách 

hàng nợ (Doanh thu bán hàng) hay hàng lấy từ kho (Giá vốn hàng bán). 

+ Công ty hạch toán chiết khấu thương mại theo doanh số nhận được theo tháng, quý, 

năm vào tài khoản 711 nhằm ghi nhận thu nhập khác, nhưng điều này gây ra nhược 

điểm làm biến dạng hoàn toàn chỉ số giá vốn, lợi nhuận gộp và che lấp hiệu quả thực 

tế của hoạt động kinh doanh cốt lỗi của doanh nghiệp.  

• Giá vốn sẽ bị ghi nhận theo giá mua chưa chiết khấu (giá cao) => Giá vốn 

hàng bán bị thổi phồng, không phản ánh đúng chi phí thực tế của hàng hóa đã 

xuất bán. 
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• Do giá vốn quá cao, lợi nhuận gộp bị giảm xuống => Điều này sẽ làm sai lệch 

chỉ số lợi nhuận gộp (khiến số liệu kinh doanh cốt lõi trong kém hiệu quả). 

+ Trong quá trình kết chuyển sổ TK 711 sang TK 911, đang hiển thị sai nội dung 

thành “Kết chuyển doanh thu nghiệp vụ tài chính” việc này không làm thay đổi số dư 

cuối kỳ nhưng dễ gây nhầm lẫn cho người đọc báo cáo và các bên kiểm tra khi đối 

chiếu giữa sổ cái và bản chất nghiệp vụ. 

+ Công ty đang hạch toán toàn bộ chi phí lương vào tài khoản 6422 – Chi phí quản 

lý kinh doanh gồm cả lương nhân viên bộ phận bán hàng và bộ phận quản lý. 

+ Một số chi phí phát sinh chỉ đứng tên cá nhân của chủ Công ty tự bỏ ra và không 

liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty, không đưa vào chi phí của Công ty 

(điện, nước, tiền thuê văn phòng) dẫn đến việc chi phí phản ánh không đầy đủ ảnh 

hưởng đến tính chính xác của kết quả kinh doanh của Công ty. 

3.2 Một số ý kiến hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh 

Qua thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty, em xin đưa ra 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh: 

+ Công ty cần thay đổi cách đặt ký hiệu chứng từ để phân biệt rõ ràng bảng chất 

nghiệp vụ 

Đặt mã riêng biệt: 

 Đối với doanh thu bán hàng/Công nợ: Đặt là HĐBH,… (Hoá đơn bán hàng). 

 Giá vốn hàng bán/Kho: Đặt là PXK,… (Phiếu xuất kho). 

Liên kết chứng từ: Trên phiếu xuất kho phải có dòng xuất cho hoá đơn số…, và trên 

Hoá đơn phải ghi kèm theo phiếu xuất kho số… 

+ Công ty nên hạch toán khoản chiết khấu thương mại theo doanh số nhận được theo 

tháng, quý, năm vào tài khoản 156 (nếu hàng còn trong kho) hoặc tài khoản 632 (nếu 

hàng trong kho đã bán hết) . 

• Trường hợp 1: Hàng vẫn còn trong kho 

 Bút toán đề xuất: Nợ TK 111, 112, 331: Nhận lại tiền hoặc giảm trừ công nợ  

    Có TK 156: Giảm giá trị hàng hoá tồn kho 

    Có TK 1331: Giảm số thuế GTGT được khấu trừ 

• Trường hợp 2: Hàng đã bán một nữa (50% tồn, 50% bán) 

Bút toán đề xuất: Nợ TK 111, 112, 331: Nhận lại tiền hoặc giảm trừ công nợ  

    Có TK 156: Giảm giá trị hàng hoá tồn kho 
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    Có TK 632: Giảm giá vốn hàng bán 

    Có TK 1331: Giảm số thuế GTGT được khấu trừ 

+ Để đảm bảo về tính chính xác và chuyên nghiệp của hồ sơ kế toán, kế toán tiến 

hàng điều chỉnh lại các tham số trong danh mục khai báo kết chuyển tự động, nhập 

lại nội dung kết chuyển đúng với TK 711 “Kết chuyển thu nhập khác”. 

+ Về tài khoản chi phí 642 – Chi phí quản lí kinh doanh bao gồm chi phí bán hàng 

(TK 6421) và chi phí quản lí doanh nghiệp (TK 6422). Bộ phận kế toán nên tách biệt 

rõ ràng chi phí cho từng bộ, cụ thể: 

 Lương bộ phận nhân viên bán hàng công ty nên hạch toán vào tài khoản 6421- 

Chi phí bán hàng: 

   Nợ TK 6421:  14.600.000 

    Có TK 334: 14.600.000  

 Lương bộ phận nhân viên văn phòng công ty nên hạch toán vào tài khoản 

6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 

Nợ TK 6422:  44.800.000 

    Có TK 334: 44.800.000 

+ Việc để cá nhân tự chi trả các chi phí (điện, nước, tiền thuê văn phòng) là không 

hợp lý. Làm ảnh hưởng sai lệch kết quả kinh doanh, lợi nhuận trên sổ sách sẽ cao hơn 

thực tế vì thiếu đi một khoản chi phí vận hành lớn. 

 Thay vì để cá nhân tự trả, Công ty nên chuyển các khoản này thành chi phí của Công 

ty sẽ giúp Công ty giảm được 20% thuế TNDN trên tổng tiền điện, nước, tiền thuê 

văn phòng, báo cáo tài chính sẽ minh bạch và chính xác hơn. 

  Chứng từ Công ty sẽ bao gồm như: Hợp đồng thuê văn phòng, hoá đơn tiền điện, 

nước, phiếu chi hoặc giấy báo nợ. 

  Bút toán hạch toán: Nợ TK 6422: Tổng số tiền trên hoá đơn 

    Nợ TK 1331: Tiền thuế GTGT được khấu trừ 

     Có TK 111/112: Số tiền thực tế Công ty chi trả 

 



  
 

 

KẾT LUẬN 

Sau khoảng thời gian được thực tập tại phòng kế toán của Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh đã giúp em tích lũy được nhiều kinh nghiệm, có 

cơ hội tiếp xúc với chứng từ, sổ sách kế toán và được tìm hiểu sâu hơn về quy trình 

hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định KQKD tại công ty. Em nhận thấy 

công tác kế toán ở công ty được tổ chức chặt chẽ, tuân thủ theo các quy định của Bộ 

tài chính. Việc lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán khoa học, logic, dễ dàng tìm kiếm, 

kiểm tra. Thông tin trên chứng từ được hạch toán lên PMKT rõ ràng, đầy đủ, chính 

xác, cung cấp dữ liệu kịp thời cho giám đốc và cho mỗi lần quyết toán. Bên cạnh 

những điểm tích cực thì công ty cũng còn nhiều khuyết điểm cần phải giải quyết. 

 Dựa trên cơ sở những kiến thức đã học và tình hình thực tế tại đơn vị, em đã đề 

xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác 

tổ chức bộ máy kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh nói riêng. Do còn nhiều hạn chế về chuyên môn và kinh nghiệm thực tế 

chưa nhiều nên không thể tránh khỏi những sai sót có thể xảy ra, em rất mong quý 

thầy cô đưa ra những góp ý để bài báo cáo trở nên hoàn thiện hơn, để có thể vận dụng 

những kiến nghị của chuyên đề này vào thực tế tại công ty, để em được khẳng định 

hơn nữa những kiến thức của mình về phần hành kế toán hiện nay. 

Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn anh chị phòng kế toán trong công ty TNHH 

Thương mại và Dịch vụ Trương Gia Thịnh, và cô Th.S Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã 

giúp em hoàn thành chuyên đề này! 

 

    

  



  
 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Giáo trình kế toán doanh nghiệp Trường Đại Học Kiến trúc Đà Nẵng. 

- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 

26/08/2016 của Bộ tài chính. 

- Sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Trương Gia Thịnh.
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: Đăng nhập chương trình (Login), Giao diện phần mềm Việt Đà 

 
 

  
PHỤ LỤC 2: Biên bản giao nhận hàng hóa 
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PHỤ LỤC 3: Minh họa phần mềm xuất hóa đơn. 
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PHỤ LỤC 4: Nhập Hoá đơn GTGT vào phần mềm 
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PHỤ LỤC 5: Minh họa phần mềm xuất hóa đơn. 
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PHỤ LỤC 6: Nhập Hoá đơn GTGT vào phần mềm 
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PHỤ LỤC 7: Giao diện phần mềm xuất sổ nhật ký chung 
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PHỤ LỤC 8: Giao diện phần mềm xuất sổ chi tiết 
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PHỤ LỤC 9: Giao diện phần mềm xuất sổ Cái 
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PHỤ LỤC 10: Nhập giấy báo có vào phần mềm 
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PHỤ LỤC 11: Nhập hóa đơn GTGT vào phần mềm 
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PHỤ LỤC 12: Nhập giấy báo nợ vào phần mềm 
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PHỤ LỤC 13: Nhập liệu hạch toán lương nhân viên vào phần mềm 

 
PHỤ LỤC 14: Phiếu chi số CM003/11 

 
 

 

 

 

 

 



PL-14  

PHỤ LỤC 15: Nhập liệu các khoản trích bảo hiểm theo quy định 

 
PHỤ LỤC 16: Nhập hoá đơn GTGT vào phần mềm 
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PHỤ LỤC 17: Giao diện phần mềm kết chuyển 

 
PHỤ LỤC 18: Giao diện phần mềm xuất BCKQHDKD 
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